BÁO CÁO

Tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến Bộ, ngành, địa phương 

đối với dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt

Tổng số cơ quan, tổ chức đóng góp ý kiến: 48 Bộ, UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), đơn vị thuộc Bộ, cụ thể:
- 13 Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng,  Bộ Thông tin và  Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- 35 UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT): Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 
- 10 đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch; Thanh Tra Bộ; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
- 01 Hội: Hội Giống cây trồng Việt Nam 
	Dự thảo
	Cơ quan/

ĐV góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	I. DỰ THẢO TỜ TRÌNH
	Bộ Tài chính
	Tại khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định mức phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng (điểm c); phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón (điểm đ); chưa có quy định riêng về lĩnh vực trồng trọt. Vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung báo cáo rõ Chính phủ về nội dung nêu trên tại dự thảo Tờ trình.
	Xin tiếp thu 

	
	Bộ Quốc phòng
	  Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị định: Nêu rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc ban hành Nghị định.
	Xin tiếp thu

	II. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	
	
	

	Tên dự thảo
	Bộ Tư pháp

	Tên gọi dự thảo Nghị định là “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt”, có sự thay đổi so với tên gọi của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ); khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trồng trọt. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) chỉ quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực “sản xuất, kinh doanh giống cây trồng” và “sản xuất, kinh doanh phân bón” (không quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực trồng trọt). Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lý giải rõ sự thay đổi này trong dự thảo Tờ trình Chính phủ, đồng thời, làm rõ vi phạm hành chính về “canh tác; thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng” có thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định không. Việc làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định là nội dung gắn liền với quy định về mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực trồng trọt mà cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất trong dự thảo Nghị định.
	Theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Tên Nghị định là “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt”.

Trong quá trình xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng cụm từ “về trồng trọt” chưa hợp lý. 

Lý do: Tại khoản 1 Điều 2 Luật trồng trọt quy định “Trồng trọt là ngành kinh tế - kỹ thuật trong nông nghiệp có liên quan đến việc gieo trồng cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn để phục vụ mục đích của con người”. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này chỉ tập trung xử phạt các hành vi vi phạm về giống cây trồng, canh tác và phân bón. 

Vì vậy, đề nghị đổi tên là “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt”.

	
	Sở NN&PTNT Hà Nội
	Đề nghị đổi tên Dự thảo Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt” thành “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật”.
	Đề nghị giữ nguyên tên như dự thảo vì Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.

	Phần căn cứ ban hành
	Sở NN&PTNT Tiền Giang
	Tại điểm c, Khoản 2, Điều 4 của dự thảo Nghị định, có nêu: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”.

    Do tài sản bị tịch thu là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân bị tịch thu theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 11, Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, vì vậy đề nghị bổ sung nội dung tại căn cứ ban hành Nghị định như sau:

    “Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017”
	Đề nghị giữ nguyên tên như dự thảo vì đã căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Trồng trọt; Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.
2. Các hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.

	Bộ Thông tin và  Truyền thông
	  Tại khoản 1 Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm từ “hình thức xử phạt”.
	Không tiếp thu, vì đã trong dự thảo

	
	Vụ Pháp chế
	- Điều 1 về phạm vi điều chỉnh: Luật Trồng trọt năm 2018 bao gồm các lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng. Theo đó, đề nghị dự thảo Nghị định quy định cụ thể lĩnh vực được điều chỉnh tại Nghị định. Đề nghị bổ sung thêm quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực canh tác như chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, canh tác hữu cơ... sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý mức phạt tiền đối đa đối với lĩnh vực canh tác

  - Khoản 2 đề nghị xem xét diễn đạt lại như sau: “Các hành vi vi phạm hành chính về ..... không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt”.
	- Tiếp thu và sẽ bổ sung thêm quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực canh tác như chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, canh tác hữu cơ... sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý mức phạt tiền đối đa đối với lĩnh vực canh tác;

- Tiếp thu và chỉnh sửa 

	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Tại khoản1, Điều 1 dự thảo Nghị định,đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại như sau:“Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính gây ra; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt”.Lý do: để cho logic với Điều 4, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	Sở NN&PTNT Bạc Liêu
	Tại khoản 2, Điều 1 đề nghị sửa đổi cụm từ “….vi phạm hành chính về trồng trọt…” thành cụm từ “ …Vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt…”; bởi vì, việc thay đổi này cho phù hợp với tiêu đề của Nghị định và đảm bảo tính thống nhất trong văn bản.
	Tiếp thu và chỉnh sửa cùng với góp ý của Vụ Pháp chế

	Điều 2. Đối tượng bị xử phạt 
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); 

c) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

e) Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ hợp tác, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.


	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Điều 2. Đối tượng áp dụng: Dự thảo Nghị định đang xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm “tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp” và “tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã”. Căn cứ quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoat động đầu tư kinh doanh. Do đó, đề nghị rà soát các quy định về các tổ chức khác (như quỹ hỗ trợ phát triển, trung tâm,…) có hoạt động đầu tư kinh doanh để hoàn thiện nội dung Nghị định.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Tư Pháp
	- Thứ nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ trường hợp “các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện)” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định thực hiện hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến các hoạt động được doanh nghiệp ủy quyền, nếu chi nhánh đó thực hiện các chức năng của pháp nhân (doanh nghiệp) trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền của doanh nghiệp thì doanh nghiệp hay chi nhánh, văn phòng đại diện là đối tượng bị xử phạt có bị xử phạt.

- Thứ hai, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định về “nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài” thuộc đối tượng bị xử phạt là tổ chức, vì theo quy định tại khoản 14, khoản 15 Điều 3 Luật Đấu tư năm 2014 thì: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

- Thứ ba, khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định: “Tổ hợp tác, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ quy định về tổ hợp tác (Nghị định số 77/2019/NĐ-CP) thì: “Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”. Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa quy định tổ hợp tác là tổ chức bị xử phạt tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất với quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) và Nghị định số 77/2019/NĐ-CP nêu trên.
	Xin tiếp thu
Xin tiếp thu

Xin tiếp thu



	
	Thanh tra Bộ
	Tại Điều 2: Đề nghị viết rõ đối tượng áp dụng là đơn vị sự nghiệp công lập tại điểm e khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị định. Lý do: để phù hợp với điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/2020/NĐ-CP  ngày 03/01/2020.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

“e) Đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	- Tên Điều 2 “Đối tượng bị xử phạt”, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại thành “Đối tượng áp dụng”. Lý do: nếu theo như dự thảo thì mới áp dụng được cho đối tượng vi phạm hành chính, chưa bao gồm các chức danh xử lý vi phạm hành chính

- Tại khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị định, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại như sau: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt trên lãnh thổ Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này”.Lý do: đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt xẩy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thì không áp dụng được các quy định tại Nghị định này
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

“Đối tượng xử phạt”

- Xin tiếp thu: Khoản 1 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam”



	
	Hội Giống cây trồng Việt Nam
	1. Điểm a) khoản 2 Điều 2 khi quy định Đối tượng bị xử phạt:

 “Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý được giao”. Vậy nếu hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý được giao thì có bị phạt không và phạt như thế nào. Chẳng hạn cố tình sách nhiễu, gây khó cho doanh nghiệp khi có nhu cầu làm việc, cố tình kéo dài thời hạn xử lý các yêu cầu của Tổ chức/Cá nhân…
	Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	1. Đối tượng bị xử phạt

(1) Đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện) (điểm b khoản 2)

(2) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (điểm d khoản 2)

Quy định trên là chưa phù hợp ở các điểm:

- Về đối tượng (1): chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động nhân danh doanh nghiệp. Doanh nghiệp có “quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện” (Điều 87  Bộ luật dân sự), có nghĩa doanh nghiệp sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm đối với những vi phạm do chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thực hiện. Do đó, Dự thảo xác định “các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện)” là đối tượng bị xử phạt là chưa phù hợp;

- Về đối tượng (2): Luật Đầu tư không quy định về việc thành lập các tổ chức (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam). Các nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thể được tổ chức dưới các loại hình theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo xác định đối tượng quy định tại điểm d, khoản 2 là chưa thực sự phù hợp với quy định của Luật đầu tư.

Để đảm bảo tính thống nhất đề nghị Ban soạn thảo:

- Bỏ cụm từ “các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện” tại điểm b khoản 2;

- Bỏ quy định tại điểm d

- Tách “văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam” ra khỏi điểm d thành quy định riêng về đối tượng xử phạt.
	- Xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

“b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;”

- Xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

“d) Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;”

	
	Tuyên Quang
	Điều 2 dự thảo Nghị định: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 

     - Tại khoản 1, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm cụm từ “trên lãnh thổ Việt Nam” để thành “Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam quy định tại Nghị định này”.

      - Điểm b, khoản 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện)”, vì theo quy định tại khoản1 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính “2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:  

    a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;”. 

      Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015: “1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

     a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; 

     b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; 

     c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 

     d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập” thì chi nhánh và Văn phòng đại diện không phải là “Pháp nhân”. 

     - Điểm d khoản 2: Tương tự như trên.
	Xin tiếp thu

	Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt là một năm. Thời hiệu xử phạt là 02 năm trong các trường hợp sau:

1. Vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng; 
2. Vi phạm hành chính về  sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng;

3. Vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu về phân bón.


	Vụ Kế hoạch
	-  Điều 3; thống nhất ( một năm, hoặc 02 năm)


	- Xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

“Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt là 01 năm. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm trong các trường hợp sau:

	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Tại Điều 3 trong dự thảo, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu chia thành 02 khoản. Một khoản quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành.chính trong lĩnh vực trồng trọt và một khoản quy định về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.



	
	SơnLa
	a) Tại Điều 3 “thời  hiệu  xử phạt  vi  phạm  hành  chính” đề nghị sửa đổi “Thời hiệu xử phạt là 02 năm” trong các trường hợp sau:

   -Vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng.

   -Vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng là hàng cấm, hàng giả.

   -Vi phạm hành chính về sản xuất,  buôn  bán, xuất khẩu, nhập khẩu về phân bón là hàng cấm, hàng giả"

    Lý do sửa đổi là để phù hợp với Điều 6 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.



	Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón/Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định. 

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng. 

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

a) Buộc thực hiện các quy định về đánh giá rủi ro theo pháp luật về đa dạng sinh học;

b) Buộc bổ sung mẫu lưu hoặc cung cấp mẫu lưu giống cây trồng;

c) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái xuất hoặc tiêu hủy giống cây trồng;

d) Buộc thực hiện đúng nghĩa vụ đối với chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng; 

đ) Buộc thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng theo quy định về thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng;

e) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm hoặc cải chính thông tin sai sự thật về kết quả khảo nghiệm giống cây trồng; kết quả lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng;

g) Buộc thu hồi phân bón để thử nghiệm lại;

h) Buộc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu đối với phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

i) Buộc thu hồi và trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng;

k) Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính;

l) Buộc tiêu hủy phân bón;

m) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm phân bón; kết quả lấy mẫu phân bón; kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón;

o) Buộc thu hồi và tiêu hủy các loại hồ sơ, tài liệu;
	Bộ Ngoại giao
	Khoản 2 Điều 4 dự thảo về các hình thức xử phạt bổ sung vào các điều khoản trong Chương II và Chương III của dự thảo. Các biện pháp; tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng tại Khoản 5 Điều 13; tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng tại Khoản 3 Điều 16; tịch thu Giấy phép nhập khẩu phân bón tại Khoản 3 Điều 21; tước quyền sử dụng Giấy phép nhập khẩu phân bón tại Khoản 2 Điều 22 không được quy định tại Khoản 2 Điều 4 dự thảo.
	Xin tiếp thu. Đã được bổ sung tại khoản 2 Điều 4 dự thảo

	
	Bộ Thông tin và  Truyền thông
	2. Tại khoản 2 Điều 4: Thêm hình thức xử phạt bổ sung “Gỡ bỏ Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng…” vì hành vi cụ thể có quy định tại khoản 7 Điều 9.
	Xin tiếp thu. Đã được bổ sung tại điểm d khoản 2 Điều 4 dự thảo

	
	Bộ Công Thương
	- Về hình thức xử phạt bổ sung

   Đề nghị cân nhắc lại về việc tách riêng hình thức xử phạt “Tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón…” thành hình thức xử phạt bổ sung độc lập với hình thức tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

- Về biện pháp khắc phục hậu quả

    Khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định “ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả sau”. Tuy nhiên, một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại dự thảo Nghị định có sự trùng lặp với biện pháp được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ví dụ như biện pháp buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính; buộc tiêu hủy phân bón; buộc tái xuất phân bón.
	- Xin tiếp thu và bỏ điểm d khoản 2 Điều 4

- Xin tiếp thu:

 Bỏ các điểm k, l, n khoản 3 Điều 4

k) Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính;

l) Buộc tiêu hủy phân bón;

n) Buộc tái xuất phân bón.

	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	- Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu tách thành 02 điều. Một điều quy định hình thức xử phạt và một điều quy định biện pháp khắc phục hậu quả.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	Vụ Pháp chế
	- Khoản 2 Điều 4 đề nghị xem xét bỏ điểm d vì điểm c đã quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
	- Xin tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	Tại Điều 4

a) Đề nghị thay từ “bất chính” bằng từ“bất hợp pháp” tại điểm l khoản 3 Điều  4  Dự thảo  Nghị định.  Lý  do: để phù  hợp  với quy định  của Luật  Xử lý  vi phạm hành chính.

b) Đề nghị viết lại điểm p khoản 3 Điều 4 Dự thảo Nghị định. Lý do: để phù  hợp  với quy định  của điểm  i  khoản 1 Điều  28  Luật  Xử lý  vi  phạm  hành chính. Cụ thể: “Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật”.

c) Đề nghị sửa điểm p thành  điểm q vì đã có điểm p ở trên.
	- Đã bỏ các điểm l, m, n, p, này do trùng với Điều 28 Luật xử phạt vi phạm hành chính

	
	Tổng cục Phòng, chống thiên tai


	   - Tại điểm c, khoản 3, Điều 4 nên bổ sung cụm từ “Buộc bổ sung mẫu lưu hoặc cung cấp mẫu lưu giống cây trồng đảm bảo chất lượng” để phù hợp với điểm c, khoản 4, Điều 8.

​​​​​​
- Tại điểm l, khoản 3, Điều 4 nên thay thế cụm từ “bất chính” thành cụm từ “bất hợp pháp” để phù hợp với điểm b, khoản 9, Điều 9; điểm b, khoản 10, Điều 10; khoản 5, Điều 13 và điểm a, khoản 4, Điều 15 và khoản 5, Điều 16.
	- Xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

“b) Buộc bổ sung mẫu lưu hoặc cung cấp mẫu lưu giống cây trồng đảm bảo chất lượng;”

- Xin tiếp thu và đã bỏ khoản này vì có sự trùng lặp với biện pháp được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

	
	Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	 - Tại khoản 3, Điều 4, Chương I: Nên tách trồng trọt và phân bón; nên cụ thể hóa việc vi phạm để có quy định chi tiết để khắc phục hậu quả.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.



	
	Bộ Công Thương
	- Về hình thức xử phạt bổ sung

   Đề nghị cân nhắc lại về việc tách riêng hình thức xử phạt “Tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón…” thành hình thức xử phạt bổ sung độc lập với hình thức tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

- Về biện pháp khắc phục hậu quả

    Khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định “ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả sau”. Tuy nhiên, một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại dự thảo Nghị định có sự trùng lặp với biện pháp được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ví dụ như biện pháp buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính; buộc tiêu hủy phân bón; buộc tái xuất phân bón.
	- Xin tiếp thu và bỏ điểm d khoản 2 Điều 4

- Xin tiếp thu:

 Bỏ các điểm k, l, n khoản 3 Điều 4

k) Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính;

l) Buộc tiêu hủy phân bón;

n) Buộc tái xuất phân bón.

	
	Tuyên Quang
	Điều 4 dự thảo Nghị định: Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 

     - Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bố cục lại khoản 1 và khoản 2 Điều 4, vì theo dự thảo văn bản được hiểu là chỉ có hình thức phạt “cảnh cáo” và “Phạt tiền” là hình thức phạt chính, như vậy sẽ không phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012: 

     “1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 

     a) Cảnh cáo; 

     b) Phạt tiền; 

     c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

     d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); 

     đ) Trục xuất. 

     2. Hình thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính. 

     Hình thức xử phạt quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính”. 

     - Điểm d khoản 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi vì Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định hình thức xử phạt: “Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính”, việc này đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định.
	Đề nghị giữ như dự thảo. Vì đã phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính

	
	Hải Dương 
	  - Tại điểm k, khoản 3, Điều 4: Buộc thu hồi và trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng;

  Đề nghị bổ sung và chỉnh sửa tại điểm k khoản 3 điều 4 như sau:

  k) Buộc thu hồi và trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng; buộc tiêu hủy phân bón giả, phân bón hết hạn không còn giá trị sử dụng; buộc nhà phân phối phân bón nhập khẩu thực hiện việc thu hồi dán tem phụ bằng tiếng Việt Nam đối với phân bón nhập khẩu đã được công nhận lưu hành chưa rán tem phụ bằng tiếng Việt.
	- Không tiếp thu, các hành vi vi phạm như buôn bán hàng hóa giả, ghi nhãn chưa đúng quy định được quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác

	Điều 5. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền

1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt đối với cá nhân là 50.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. 

3. Mức phạt tiền quy định tại chương II, chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

4. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại chương IV Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.
	Tổng cục Lâm nghiệp
	g) Tại khoản 4, Điều 5 dự thảo Nghị định, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu đưa ra khỏi dự thảo. Lý do: quy định mức xử phạt cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính tối đa là tiền chứ không phải là mức phạt.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.



	
	Sở NN&PTNT Tiền Giang
	    Tại Khoản 1 Điều 5: Đề nghị thay từ “trồng trọt” bằng từ “giống cây trồng”và sửa thành: “1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về giống cây trồng đối với cá nhân là 50.000.000 đồng”
	Xin tiếp thu và bổ sung thêm cum từ canah tác. 
Khoản 1 sửa thành: “1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về giống cây trồng và canh tác đối với cá nhân là 50.000.000 đồng.”



	
	Bộ Công Thương
	Về mức phạt tiền tối đa

    Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc về việc lựa chọn lĩnh vực quy định mức phạt tiền tối đa đảm bảo phù hợp với cách thức phân chia hành vi vi phạm tại Điều 3 dự thảo Nghị định. Theo đó, Điều 3 dự thảo có quy định thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, tuy nhiên mức phạt tiền tối đa tại Điều 5 dự thảo Nghị định chưa xác định đến hành vi này.
	- Xin được tiếp thu. Lĩnh vực quy định mức phạt tiền tối đa sẽ là: “1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về giống cây trồng và canh tác đối với cá nhân là 50.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng.”

	Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG
	
	
	

	Điều 6. Vi phạm quy định về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại; đưa nguồn gen giống cây trồng ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân trong nước mà chưa được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiếp cận nguồn gen trên lãnh thổ Việt Nam vì bất cứ mục đích nào của tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chưa được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu nguồn gen giống cây trồng thuộc danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, hành vi “đưa nguồn gen giống cây trồng ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân trong nước mà chưa được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen” quy định tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng) có sự trùng lặp với hành vi “trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen được giao quản lý cho tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật” quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Hành vi “tiếp cận nguồn gen trên lãnh thổ Việt Nam vì bất cứ mục đích nào của tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chưa được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen” quy định tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng) có sự trùng lặp với hành vi “tiếp cận nguồn gen khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép” quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng).

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực này nhưng do tính chất vi phạm đặc thù của hành vi đó, thì có thể quy định và xử phạt trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khác. Trong trường hợp này, hình thức, mức xử phạt quy định phải thống nhất với quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng. 

Do đó, nếu các hành vi vi phạm được quy định tại dự thảo Nghị định có sự trùng lặp với hành vi vi phạm được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác, thì hình thức, mức xử phạt đối với các hành vi quy định tại dự thảo Nghị định phải thống nhất với quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ các hành vi vi phạm đã nêu và các hành vi vi phạm khác quy định tại dự thảo Nghị định để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu không quy định biện pháp khắc phục hậu quả “buộc phải đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen” quy định tại khoản 5 Điều 6 dự thảo Nghị định, vì không đáp ứng yêu cầu trong việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Trong trường hợp qua thanh tra, kiểm tra mà phát hiện cá nhân, tổ chức vẫn thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điều khoản có liên quan đã nêu trên của dự thảo Nghị định, thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành xử phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức và có thể xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được” do thực hiện hành vi quy định tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định, vì hành vi vi phạm nói trên có thể phát sinh số lợi bất hợp pháp trong thực tế.
	Xin tiếp thu.

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Điều 44 đã quy định tương đối đầy đủ các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen.

Vì vây, sau khi xem xét đã bỏ Điều 6 trong dự thảo Nghị định. Sẽ áp dụng Điều 44 Nghị định 155/2016/NĐ-CP để xử phạt các hành vi vi phạm về tiếp cận và bảo tồn nguồn gen giống cây trồng;



	
	Thanh tra Bộ
	     1. Vi phạm về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng tại Điều 6 

      Đề nghị bỏ khoản 5 Điều  6  Dự thảo  Nghị định.  Lý  do:  Việc  tiếp  cận nguồn gen phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Tuy nhiên các tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm và không tiếp tục thực hiện thì không thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc phải đăng ký và đền ghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen” (Đồng thời bỏ điểm a khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định).
	- Xin tiếp thu



	
	Tỉnh Hà Giang
	     1.Về vi phạm quy định về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng (Điều 6).

      - Tại khoản 5, Điều 6 đề nghị quy định theo hướng “Buộc phải có giấy phép tiếp cận nguồn gen” cho chặt chẽ để tránh việc các cá nhân, đơn vị đăng ký cho có lệ.
	Tiếp thu theo ý kiến của Thanh tra Bộ bỏ khoản 5 Điều 6

	Điều 7. Vi phạm quy định về khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đầy đủ điều kiện của tổ chức khảo nghiệm như tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng khảo nghiệm.

b) Không bảo mật thông tin về khảo nghiệm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng khảo nghiệm.

c) Không lưu giữ hồ sơ khảo nghiệm giống cây trồng đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi công bố không đúng kết quả khảo nghiệm.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi khảo nghiệm phục vụ mục đích cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng sau đây:

a) Khảo nghiệm giống cây trồng do tổ chức khảo nghiệm đó đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành;

b) Khảo nghiệm giống cây trồng của đơn vị liên danh với tổ chức khảo nghiệm khi đăng ký chứng nhận đủ điều kiện khảo nghiệm;

c) Khảo nghiệm giống cây trồng của các công ty trong cùng một công ty mẹ hoặc tập đoàn hoặc tổng công ty trong đó có tổ chức khảo nghiệm;

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng không đúng nội dung ghi trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm hoặc đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm.

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học và giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a, b, c khoản 3, khoản 4, 5 và 6 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

c) Buộc thực hiện các quy định về đánh giá rủi ro theo pháp luật về đa dạng sinh học đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Tại khoản 1,2 Điều 7: có mức phạt tiền giống nhau “từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng”, như vậy để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị gộp chung hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 vào một khung xử phạt.

- Tại khoản 4 Điều 7 hành vi quy định không rõ sự liên quan đến điểm c khoản 10 của Điều này, đề nghị làm rõ thêm hành vi để thể hiện có sự liên quan đến việc cải chính nội dung cho phù hợp.

- Tại điểm a khoản 10 Điều 7: Bổ sung chữ “khoản” cụ thể như sau:

 “a) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi vi phạm tại khoản 2, điểm a, b, c Khoản 3, khoản 5,6 và 7 Điều này”
	- Xin tiếp thu: giảm mức phạt tại khoản 1 xuống từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng, do hành vi này nhẹ hơn các hành vi quy định tại khoản 2 và không phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
​​​​​​
- Xin tiếp thu: bỏ điểm c khoản 10; bổ sung vào điểm a khoản 10: Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi quy định tại khoản khoản 4;

- Xin tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 9 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả: 

“a) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a, b, c khoản 3, khoản 4, 5 và 6 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

c) Buộc thực hiện các quy định về đánh giá rủi ro theo pháp luật về đa dạng sinh học đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này”.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định không có các điểm a, b, c và d. Khoản 6 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định xử phạt đối với hành vi “thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm hoặc đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm”, tuy nhiên, điểm c khoản 9 Điều này lại quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc thực hiện các quy định về đánh giá rủi ro theo pháp luật về đa dạng sinh học” là không phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm.
	Xin tiếp thu


Khoản 6: Không thể tước quyền sử dụng Quyết định đối với hành vi quy định tại khoản 6. Lý do: Tổ chức vi phạm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm hoặc đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm.

	

	
	Thanh tra Bộ
	- Vi phạm quy định về khảo nghiệm giống cây trồng tại Điều 7 Đề nghị xem xét điều chỉnh (hoặc bỏ) khoản 8 Điều 7 vì hành vi vi phạm tại  khoản 1,2,3 Điều  này  mức  xử phạt  thấp nhưng lại  có  hình  thức  xử phạt  bổ sung rất nặng (Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng từ 06 tháng đến 12 tháng). Trong thực tế nếu quy định như vậy sẽ dễ xảy ra tình trạng “chung chia” hoặc doanh nghiệp chấp nhận mức xử phạt cao hơn để không  bị tước  giấy  phép. Đây cũng là chủ trương thực  hiện  Nghị quyết của Chính phủ về việc tạo điều kiện do doanh nghiệp.
- Đề nghị viết lại khoản 6 Điều 7 Dự thảo Nghị định. Lý do: Viết đầy đủ tên “Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng”.

b) Đề nghị viết lại điểm a, b khoản 9 Điều 7 Dự thảo Nghị định. Lý do: khoản 3 Điều 7 không có “điểm d” và không có “điểm a, b, c”.

c) Đề nghị viết lại điểm c khoản 9 Điều 7 Dự thảo Nghị định. Lý do: Áp sai điều khoản “khoản 6” thay bằng “khoản 7”.
	- Xin tiếp thu theo hướng điều chỉnh khoản 8 Điều 7 dự thảo như sau: “Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng từ 03 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều này”

- Xin tiếp thu

- Xin tiếp thu và sửa lại:

a) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

	
	Tổng cục Thủy sản
	Tại khoản 9 Điều 7 dự thảo Nghị định về biện pháp khắc phục hậu quả buộc  hủy  bỏ và buộc  cải  chính  thông  tin quy định tại điểm  a, b, c và điểm d khoản 3. Lý do: khoản 3 Điều 7 không quy định các điểm này.
	Xin tiếp thu

	Điều 8. Vi phạm quy định về lưu mẫu giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không nộp bổ sung mẫu lưu giống cây trồng khi tổ chức lưu mẫu yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp mẫu lưu giống cây trồng khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp về giống cây trồng yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm chất lượng mẫu lưu. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nộp giống đăng ký khảo nghiệm để công nhận lưu hành không đúng với mẫu lưu.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp bổ sung mẫu lưu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc cung cấp mẫu lưu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc lưu mẫu bảo đảm chất lượng theo đúng quy định;

d) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm để công nhận lưu hành giống cây trồng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.
	Vụ Pháp chế
	- Điều 8: Khoản 1 đề nghị quy định rõ hành vi không nộp bổ sung mẫu lưu giống cây trồng khi tổ chức lưu mẫu yêu cầu trong trường hợp nào? theo quy định nào? Tương tự tại khoản 3.
	- Xin tiếp thu như sau: 

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không nộp bổ sung mẫu lưu giống cây trồng khi tổ chức lưu mẫu yêu cầu trong trường hợp mẫu lưu giống cây trồng đã nộp không bảo đảm số lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống;”

 “3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lưu mẫu giống cây trồng không đúng quy định hoặc không đảm bảo tính đồng nhất giữa mẫu lưu với mẫu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức khảo nghiệm”

	
	Thanh tra Bộ
	4. Tại Điều 8

- Tại khoản 3 Điều 8: Đề nghị sửa lại cụm từ “không bảo đảm chất lượng mẫu lưu” thành “lưu mẫu không đúng quy định”.

-Tại điểm  c  khoản 5 Điều 8: Đề nghị bỏ từ “bảo đảm chất lượng”. Nội sung  sau khi sửa thành “Buộc lưu mẫu theo đúng quy định”.
	Xin tiếp thu và sửa lại như sau:

- “3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lưu mẫu giống cây trồng không đúng quy định hoặc không đảm bảo tính đồng nhất giữa mẫu lưu với mẫu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức khảo nghiệm”

- “c) Buộc lưu mẫu theo đúng quy định;”

	
	Tổng cục Thủy sản
	Tại điểm  c  khoản 5 Điều  8  dự thảo  Nghị định  về buộc lưu mẫu  bảo đảm chất lượng theo quy định tại khoản nào?. Việc lưu mẫu phải đảm bảo đúng quy định thời hạn của sản phẩm theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn đã công bố. Vì vậy,  việc xác định  chất lượng  mẫu lưu khi có khiếu  nại  của người  dân doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Do đó, đề nghị bỏ quy định tại khoản 3, Điều 8 dự thảo Nghị định này.
	Xin tiếp thu và sửa lại như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lưu mẫu giống cây trồng không đúng quy định hoặc không đảm bảo tính đồng nhất giữa mẫu lưu với mẫu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức khảo nghiệm.”

	
	Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	    - Tại khoản 3, Điều 8, Chương II: Bổ sung: “Hoặc mẫu lưu có sự sai khác về các đặc tính nông sinh học của giống lưu hành”.
	Đề nghị giữ như dự thảo

	Điều 9. Vi phạm quy định về sản xuất giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa tự công bố lưu hành hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã tự công bố lưu hành giống cây trồng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 a) Sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán không đúng phạm vi lưu hành trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng;

b) Sản xuất giống cây trồng khi chưa có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia;

c) Sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận với quy mô dưới 5.000 cây giống.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận với quy mô từ 5.000 cây giống trở lên.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành.

5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 20.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản dưới 50.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng từ 3 đến 6 tháng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc buộc tiêu hủy giống cây trồng đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	+ Tại khoản 1 Điều 8: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét chỉnh sửa để đảm bảo theo các quy định trong Luật Trồng trọt năm 2018 (Quyết định công nhận lưu hành cho các loài cây trồng chính, hoặc tự công bố lưu hành đối với các cây trồng không thuộc danh mục các loài cây trồng chính và Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng).

+ Tại Mục b Khoản 2 Điều 8 “Sản xuất giống cây trồng khi chưa có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương

pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia”, đề nghị ban soạn thảo xem xét chỉnh sửa thành “Sản xuất

giống cây trồng khi chưa có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia”.
	- Xin tiếp thu

- Không tiếp thu. Lý do dự thảo đúng theo quy định của Luật Trồng trọt

	
	Bộ Quốc phòng
	  - Tại khoản 3 Điều 8, đề nghị bổ sung một điểm vào sau điểm d quy định mức phạt tiền đối với hành vi “sản xuất lô giống có khối lượng từ 3.000 cây đến 5.000 cây”để bảo đảm mỗi hành vi vi phạm đều có chế tài xử lý.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 9 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc buộc tiêu hủy giống cây trồng đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này”. Bộ Tư pháp cho rằng, biện pháp khắc phục hậu quả này chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP “phải được mô tả rõ ràng, cụ thể để có thể thực hiện được trong thực tiễn và phải bảo đảm tính khả thi”.

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ buộc chuyển đổi mục đích sử dụng là chuyển sang mục đích gì, trường hợp nào thì áp dụng biện pháp buộc chuyển đổi mục đích sử dụng, trường hợp nào thì áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy để bảo đảm thống nhất, tránh tình trạng tùy tiện trong áp dụng pháp luật trên thực tế.
	- Không tiếp thu, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức phù hợp nhất cho mình, trong trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì mới bị tiêu hủy tránh lãng phí.

	
	Vụ Pháp chế
	- Điều 9 đề nghị xem xét thêm trường hợp việc sản xuất giống có nhất thiết phải thực hiện tại nơi được lưu hành trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng không?

- Đồng thời xem xét bổ sung hình thức xử phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng” tại khoản 8
	- Việc sản xuất giống nhất thiết phải thực hiện tại nơi được lưu hành trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Lý do: để giống cây trồng bảo đảm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng, đồng thời thể hiện đầy đủ đặc tính chống chịu sinh vật gây hại, điều kiện bất thuận.

- Không thể bổ sung hình thức “Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng” khi có hành vi “sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận”. Lý do: (1) có thể tổ chức, cá nhân vi phạm không có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận; (2) cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận không liên quan gì đến vi phạm của tổ chức, cá nhân vi phạm;

	
	Thanh tra Bộ
	Vi phạm về sản xuất giống cây trồng tại Điều 9

a) Tại điểm  c  khoản 2 Điều  9: Đề nghị xem xét quy định  mức  quy  mô dưới 500 cây vì đây là hành vi tiềm ẩn nguy hiểm, có thể ảnh hưởng lớn đến xã hội.
b)Tại khoản 4 Điều 9: Đề nghị điều chỉnh thống nhất mức phạt tiền như lĩnh vực phân bón, phạt theo giá trị hàng hóa như  buôn bán với mức phạt tối đa lên đến 100.000.000 đồng  hoặc theo điểm k Điều  10  Nghị định 185/2013/NĐ-CP. Hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9 thuộc loại hàng hóa quy định tại khoản 6 Điều  3  Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày  15/11/2013: “6.  "Hàng  cấm” gồm  hàng  hóa  cấm  kinh  doanh;  hàng hóa  cấm lưu hành, sử dụng; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam”.

c)Tại điểm b khoản 9 Điều 9: Đề nghị quy định rõ nộp lại số lợi bất hợp pháp cho ai, cơ quan nào?

d) Tại điểm  c  khoản 2 Điều 9: Đề nghị viết  lại đoạn “không  từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng” cho rõ ý, tránh bị hiểu theo ý bị xử phạt khi sản xuất cây từ vườn cây đầu dòng đã được cấp quyết định công nhận (xem xét bỏ từ “từ”).
	- Xin tiếp thu: Sửa điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 9 và gộp lại thành khoản 3 như sau:

“3. Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô tính không lấy vật liệu nhân giống của cây đầu dòng hoặc của vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận theo mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng dưới 500 cây giống;

b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 500 cây đến dưới 1.000 cây giống;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 1.000 cây đến dưới 2.000 cây giống;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 2.000 cây đến dưới 3.000 cây giống;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 5.000 cây giống trở lên.

- Xin tiếp thu và sửa lại là

“4. Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với lượng giống sản xuất ra có trị giá dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 10.000.000 đồng.

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với lượng giống sản xuất ra có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với lượng giống sản xuất ra trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với lượng giống sản xuất ra trị giá từ 40.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 40.000.000 đồng trở lên.”

- Không quy định rõ nộp lại số lợi bất hợp pháp cho ai, cơ quan nào. Lý do: Tại Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt; phải nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

- Xin tiếp thu 



	
	Hội Giống cây trồng Việt Nam
	Quy định như khoản 4 Điều 9 là trái với Công ước Quốc tế
	Quy định này căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 22. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng Luật Trồng trọt: “a) Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng;”

	
	Lào Cai
	- Tại dòng thứ 3, khoản 1,điều 9 đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc không công bố”; sau cụm từ “nhưng chưa tự công bố”.
	Xin tiếp thu

	
	Hà Nội
	Bổ sung điều khoản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố
	- Không tiếp thu, vì Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã có quy định xử phạt vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

	
	Thành phố Hồ Chí Minh


	      Điều 9.
      - Cần quy định thêm về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với điều kiện sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại như: Không có hoặc không thuê nhân viên kỹ thuật có trình độ từ đại học chuyên ngành Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật trở lên đối với sản xuất giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng, giống bố mẹ hoặc hạt lai F1, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

      - Cần giải thích như thế nào là giống cây trồng giả’
	- Không tiếp thu, vì điều kiện này không được quy định trong Luật trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP;
- Đã bỏ khoản quy định về giống cây trồng giả và áp dụng theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

	Điều 10. Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính trước khi có thông tin tự công bố được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định.

3. Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định theo mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng dưới 100 cây giống;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 100 cây đến dưới 200 cây giống;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 200 cây đến dưới 500 cây giống;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 500 cây giống trở lên.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ.

5. Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng hết hạn sử dụng theo mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng khi kinh doanh lô giống cây trồng có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng khi kinh doanh lô giống cây trồng có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi kinh doanh lô giống cây trồng có giá trị trên 70.000.000 đồng.

6. Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng theo mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa có trị giá dưới 50.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 20.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa có trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa có trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa có trị giá từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 20.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản dưới 50.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

9. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc buộc tiêu hủy giống cây trồng đối với hành vi quy định tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi quy định tại khoản  5, 6, 7, 8 và 9 Điều này.
	Bộ Thông tin và  Truyền thông
	Đề nghị tách khoản 7 Điều 10 như sau để cho rõ ràng và dễ áp dụng: “7. Hình thức phạt bổ sung:

   a) Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng/ Quyết định công nhận giống cây trồng mới từ 3 đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3, 5 Điều này trong trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện việc buôn bán giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính.

 b) Gỡ bỏ Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng của tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt từ 3 đến 6 thang đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3, 5 Điều này trong trường hợp tổ chức, cá nhân được đăng tải Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng thực hiện việc buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính”.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	- Bộ Tư pháp cho rằng, hành vi “buôn bán giống cây không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng”  tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng) có sự trùng lặp với hành vi “buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng” (mức phạt tiền tương ứng với số lượng cây giống) quy định tại khoản 3 Điều này, vì giống cây trồng bao gồm cả giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của văn bản.

- Điểm d khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng”. Bộ Tư pháp cho rằng, quy định này chưa bảo đảm phù hợp với khoản 4 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: “Quy định khung tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải cụ thể, khoảng cách giữa mức phạt tối thiểu và tối đa của khung tiền phạt không quá lớn”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bỏ từ “dưới” và chỉnh sửa quy định tại điểm d khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định thành: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng”. Tương tự, đề nghị chỉnh sửa các điểm khác của khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định cho phù hợp.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ trường hợp nào thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc chuyển mục đích sử dụng”, trường hợp nào thì áp dụng biện pháp “buộc tiêu hủy giống cây trồng” quy định tại điểm a khoản 10 Điều 10 dự thảo Nghị định.
	- Xin tiếp thu

- Khoản 2 Điều này được chỉnh sửa như sau: “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng (trừ giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định.”

- Xin tiếp thu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
- Không tiếp thu, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức phù hợp nhất cho mình, trong trường hợp không thể chuyển mục đích sử dụng thì mới bị tiêu hủy tránh lãng phí.



	
	Vụ Pháp chế
	- Điều 10:

 +  Khoản  2  đề  nghị  sửa  như  sau:  “Phạt  tiền  từ  5.000.000  đồng  đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng trừ giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định”.

+ Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3, 5 Điều này trong trường hợp chủ thể được cấp Quyết định thực hiện việc buôn bán giống cây trồng;
	- Xin tiếp thu



	
	Thanh tra Bộ
	Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng tại Điều 10

a) Tại điểm d khoản 6 Điều 10: Đề nghị điều chỉnh thống nhất mức phạt tiền như đối với phân bón, mức phạt tối đa lên đến 100.000.000 đồng hoặc theo điểm k khoản 1 Điều 10 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013.

b) Tại khoản  9 Điều 10: Đề nghị tăng mức phạt tiền và xử phạt theo giá trị lô hàng. Lý do: Cùng hành vi vi phạm tương tự như lĩnh vực phân bón do vậy thống nhất mức phạt và áp dụng phạt  theo giá trị lô hàng như quy định xử phạt đối với hàng giả tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013.

c) Đề nghị bổ sung hành vi và  mức  phạt  tại Điều 10  Dự thảo  Nghị định “Hành vi không dán nhãn đối với giống cây trồng biến đổi gen”.

d) Đề nghị sắp  xếp  lại  thứ tự các điểm,  thống  nhất  trong  việc  sử dụng  từ “kinh doanh” và “buôn bán” tại khoản 5 Điều 10 Dự thảo Nghị định.
	- Xin không tiếp thu. Lý do: tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng chỉ là 50.000.000 đồng; tại điểm đ khoản 1 Điều 24 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phân bón là 100.000.000 đồng

- Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có quy định: xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa. Vì vậy, không bổ sung vào nghị định này

- Xin tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản
	2.3. Tại khoản 7, 8 và 9 Điều 10 đề nghị không quy định “hành vi buôn bán giống  cây  trồng  giả”. Lý do: hành vi này đã được quy định  tại  Nghị định  số185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 124/2015/NĐ-CP  ngày  19/11/2015 sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP và phù hợp Luật ban hành văn bản.
	Xin giữ nguyên như dự thảo 

Lý do: Nghị định số185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 124/2015/NĐ-CP  ngày  19/11/2015 sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP và phù hợp Luật ban hành văn bản, nhưng chưa cụ thể. 

Điều 192 Bộ Luật hình sự 2015 cũng đã quy định Tội buôn bán hang giả. 

	
	Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	   - Tại khoản 2, 3, Điều 10, Chương II: Cần có quy định rõ, chi tiết hồ sơ chất lượng giống cây trồng, ví dụ; số lượng cây tối thiểu/lô kiểm định…
	Đề nghị giữ nguyên dụ thảo

	
	Hà Nội 
	1. Bổ sung điều khoản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố
2. Tại Điều 10 Dự thảo Nghị định quy định: Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng:

 - Bổ sung hành vi vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng gồm: Chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, buôn bán, bán lẻ, xuất khẩu và các hoạt động khác đưa giống cây trồng vào lưu thông.

 - Khoản 1, Điều 10: Cân nhắc, bổ sung tăng dần khung hình phạt theo giá trị lô hàng vi phạm hoặc số tiền thu lơi bất chính.

- Bổ sung biện pháp xử phạt đối với hanh vi buôn bán giống cây trồng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc nhóm I của Việt Nam.
	- Không tiếp thu, vì Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có quy định xử phạt vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng (Điều 17)

- Không tiếp thu

- Không tiếp thu

- Không tiếp thu. Vì thực hiện theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP

	
	Sơn La
	   c)Tại Khoản 4, Điều 10 “Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng” đề nghị sửa đổi thành “Phạt  cảnh  cáo  hoặc  phạt  tiền  từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối  với  hành  vi  buôn  bán  giống  cây  trồng  nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng những  thông  tin  về địa  chỉ giao  dịch,  tên  chủ cơ sở hoặc người đại  diện  hợp pháp, điện  thoại  liên  hệ” với  lý  do  các thông tin trên đã có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mức phạt với lý do như trong dự thảo Nghị định là quá cao đặc biệt áp dụng đối với các cơ sở là hộ kinh doanh.
	Đề nghị giữ nguyên dụ thảo để răn đe

	
	Thành phố Hồ Chí Minh


	      Khoản 1; chỉnh sửa cụm từ: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính trước khi có thông tin tự công bố được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt thành cụm từ: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính chưa đăng tải thông tin tự công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.
	- Không tiếp thu, vì khoản 1 đã rõ ràng

	Điều 11. Vi phạm quy định về kiểm định ruộng giống

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kiểm định ruộng giống không đúng phạm vi trong giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kiểm định ruộng giống không theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp kiểm định ruộng giống.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kiểm định ruộng giống nhưng chưa được tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống nhưng không thực hiện kiểm định ruộng giống theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng lô giống đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
	
	
	

	Điều 12. Vi phạm quy định về lấy mẫu vật liệu nhân giống

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng không đúng phạm vi trong giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấy mẫu giống cây trồng không theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu giống cây trồng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng nhưng chưa được tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng, kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.
	
	
	

	Điều 13. Vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại không đúng với nội dung trong giấy phép xuất khẩu giống cây trồng của Cục Trồng trọt.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được Cục Trồng trọt cho phép đối với giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu;

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.
	Bộ Tài chính
	Đề nghị làm rõ phương tiện được sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 12 dự thảo Nghị định để đảm bảo cơ sở khi triển khai thực hiện.


	Phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này đã rõ ràng. Các loại phương tiện được sử dụng rất đa dạng phong phú. Vì vậy, không thể liệt kê, làm rõ cụ thể được.  

	
	Vụ Pháp chế
	- Khoản 3 Điều 13 và khoản 3 Điều 6 có cùng mức phạt và hành vi vi phạm, đề nghị quy định tại một điều
	- Xin tiếp thu: bỏ khoản 3, sửa khoản 4, 5 Điều 6;

	Điều 14. Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây trồng 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không đúng với nội dung giấy phép nhập khẩu giống cây trồng của Cục Trồng trọt.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế mà chưa được Cục Trồng trọt cho phép.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước giấy phép nhập khẩu giống cây trồng.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy giống cây trồng đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ  hình thức “cho phép” nhập khẩu giống cây trồng được quy định tại khoản 2 Điều 14 dự thảo Nghị định : “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế mà chưa được Cục Trồng trọt cho phép” là gì, được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch.

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì: “Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với hành vi vi phạm hành chính phải được quy định thành khung thời gian cụ thể, khoảng cách giữa thời gian tước tối thiểu và tối đa không quá lớn”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa khoản 4 Điều 14 dự thảo Nghị định theo hướng quy định cụ thể khung thời gian tước giấy phép nhập khẩu giống cây trồng, không quy định tước không có thời hạn như dự thảo hiện nay.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh” (điểm c khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC) đối với hành vi “nhập khẩu giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái” quy định tại khoản 3 Điều 14 dự thảo Nghị định trong trường hợp có hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả ô nhiễm môi trường hoặc lây lan dịch bệnh, để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.
	- Xin tiếp thu và chỉnh sửa lại là” Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

- Xin tiếp thu

- Xin tiếp thu

	
	Vụ Pháp chế
	- Điều 14: Khoản 3 dự thảo Nghị định quy định chung chung, khó xác định hành vi vi phạm, đề nghị quy định rõ hơn, cụ thể hơn. 

Khoản 4 sửa là “Tước quyền sử dụng giấy phép nhập khẩu giống cây trồng”.
	- Xin tiếp thu: góp ý cho Khoản 4. Tuy nhiên, khoản 3 không cụ thể hơn. Lý do: Nghị định 31/2016/NĐ-CP và Nghị định 94/2019/NĐ-CP cũng quy định tương tự.

	
	Thanh tra Bộ
	 b) Tại khoản 4 Điều 14 Dự thảo Nghị định: Đề nghị quy định cụ thể thời hạn tước giấy phép nhập khẩu giống cây trồng.
	Xin tiếp thu và sửa lại là:

“Tước giấy phép nhập khẩu giống cây trồng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành”

Đồng thời bổ sung thời hạn thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung là “kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành”

	
	Hà Nội
	3. Tại Điều 14 của Dự thảo Nghị định: Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây trồng: Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung xử phạt đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
	- Không tiếp thu. Vì thực hiện theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP

	
	Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	    - Tại khoản 1, 2, Điều 14, Chương II: Cần làm rõ Cấp ra quyết định lưu hành giống đối với giống nhập khẩu vì thủ tục pháp lý để công nhận giống mới của Việt Nam với các nước  chưa có sự đồng nhất.
	Dề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định

	Điều 15. Vi phạm quy định về quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng của tổ chức, cá nhân khác để hành nghề, bao gồm các giấy tờ sau:

a) Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng;

b) Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng;

c) Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng;

d) Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống; giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng;

đ) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;

e) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung một trong các loại giấy tờ sau:

a) Các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy giống cây trồng;

c) Biên bản kiểm định; biên bản lấy mẫu; kết quả thử nghiệm mẫu giống cây trồng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm giả các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều này nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thu hồi và tiêu hủy các loại giấy tờ đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) thì: “Trường hợp phát hiện giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động bị cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, thì người có thẩm quyền xử phạt tịch thu và thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động bị tịch thu biết”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy định bổ sung áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “tịch thu” đối với hành vi “cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép, chứng chỉ hành nghề” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định.
	- Xin tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	a) Đề nghị tăng  mức phạt tiền tại khoản 3 Điều 15 Dự thảo Nghị định. Lý do:  Khoản  1 Điều  341  Bộ Luật  hình  sự 2015,  sửa đổi  bổ sung  năm 2017 quy định  mức  phạt  tiền đối  với  hành  vi  làm  giả giấy  tờ: “phạt  tiền  từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm”.
	Xin tiếp thu: Sửa lại khoản 3 như sau:

“3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi làm giả các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều này nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

	Điều 16. Vi phạm quy định về quyền của chủ Bằng bảo hộ 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giống cây trồng đã được chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ nhằm mục đích thương mại mà không trả tiền đền bù theo quy định tại Điều 189 Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng quyền của chủ Bằng bảo hộ liên quan đến vật liệu nhân giống của giống cây trồng đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng để thực hiện một trong các mục đích sau:

a) Sản xuất hoặc nhân giống;

b) Chế biến nhằm mục đích nhân giống;

c) Chào hàng;

d) Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường;

đ) Xuất khẩu;

e) Nhập khẩu;

g) Lưu giữ để thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản này;

h) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản này đối với giống cây trồng mà việc sản xuất đòi hỏi phải sử dụng lặp lại giống cây trồng đã được bảo hộ;

i) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản này đối với giống cây trồng có nguồn gốc từ giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ có nguồn gốc từ một giống cây trồng đã được bảo hộ khác.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với việc sử dụng tên giống cây trồng trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại Điều này.
	Bộ Thông tin và  Truyền thông
	- Khoản 1 Điều 16 đề nghị quy định rõ thêm hành vi, tránh phải tham chiếu đến Điều 189 Luật Sở hữu trí tuệ.
	Không tiếp thu, vì tham chiếu đến Điều 189 là thể hiện đúng, đầy đủ hành vi theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

	
	Thanh tra Bộ
	a) Hình thức xử phạt bổ sung Đề nghị tăng mức  phạt  tiền  và  thay  thế bằng  hình  thức  xử phạt  bổ sung khác tại khoản 4 Điều 16 Dự thảo Nghị định. Lý do: Thực tiễn áp dụng gặp rất nhiều vướng  mắc như thời  gian  thành  lập  Hội đồng định giá, không có hướng dẫn  chuyển  mục đích sử dụng  đối với  tang vật tịch thu nên không có cơ sở để định giá, không có kinh phí thuê kho bãi, người trông giữ....Cần xem xét và đối chiếu với khoản 2 Điều 3 Nghị định 81/2013/NĐ-CP:  “Tịch thu tang vật là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành”.
	- Xin tiếp thu: Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 81/2013/NĐ-CP, đối  chiếu với mức độ ảnh hưởng của tang vật trong việc thực hiện hành vi vi phạm. 



	Điều 17. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng không thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ theo quyết định bắt buộc chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền;

b) Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng không trả thù lao cho tác giả giống cây trồng theo quy định;

c) Chủ Bằng bảo hộ không đáp ứng được điều kiện về tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng được bảo hộ như tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ mà vẫn khai thác, sử dụng vật liệu nhân giống;

d) Tác giả giống cây trồng không thực hiện đúng nghĩa vụ giúp chủ Bằng bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Bằng bảo hộ giống cây trồng đã hết hiệu lực, bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các nghĩa vụ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này.
	Hội Giống cây trồng Việt Nam
	Một số hình thức phạt cần xem lại: khoản 3 Điều 17 – tịch thu bằng bảo hộ…. ở đây phải hiểu đối với lĩnh vực quyền đối với giống cây trồng thì đã có các hình thức đình chỉ hoặc hủy bỏ (Luật SHTT) ở đây chỉ có thể phạt bên vi phạm còn việc tịch thu bằng không có ý nghĩa gì.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để răn đe

	Điều 18. Vi phạm về thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thu gom, phân loại phụ phẩm cây trồng theo mục đích sử dụng; 

b) Để lẫn phụ phẩm cây trồng với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong quá trình thu gom, vận chuyển.

c) Thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, vận chuyển xử lý phụ phẩm cây trồng không theo hướng dẫn, gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng theo quy định về thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	      1. Đề nghị nghiên cứu, rà soát nội dung dự thảo Nghị định để bảo đảm không chồng chéo với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ví dụ như nội dung quy định tại Điều 18 của dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm về thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng, cụ thể:

      a) Đối với quy định “phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để lẫn phụ phẩm cây trồng với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong quá trình thu gom, vận chuyển”, cần phải làm rõ các hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón là chất thải thông thường hay chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp để lẫn phụ phẩm cây trồng với chất thải nguy hại, đề nghị xem xét, áp dụng xử lý, buộc khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

      b) Đối với quy định “phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, vận chuyển xử lý phụ phẩm cây trồng không theo hướng dẫn, gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại” cần phải làm rõ nội dung “gây ô nhiễm môi trường” theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để có cơ sở áp dụng trong thực tế.
	- Xin tiếp thu và đã chỉnh sửa nội dung Điều 18 cho phù hợp:



	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh” (điểm c khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC) đối với hành vi “thu gom, vận chuyển xử lý phụ phẩm cây trồng không theo hướng dẫn, gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại” quy định tại khoản 2 Điều 18 dự thảo Nghị định trong trường hợp có hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả ô nhiễm môi trường hoặc lây lan dịch bệnh, để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.
	Xin tiếp thu: Bổ sung điểm b khoản 3: “b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.”

	
	Tổng cục Thủy lợi
	Đề nghị xem xét, bổ sung hành vi, mức xử phạt phù hợp với Nghị định sử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều trong nội dung Điều 18 (Vi phạm về thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng).
	Xin tiếp thu

	Chương III
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	Điều 19. Vi phạm quy định về sản xuất phân bón
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; 

b) Không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm trong 02 năm liên tiếp hoặc không thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Không có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 mà không có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất ra (trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón).
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người trực tiếp điều hành sản xuất phân bón không có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học;

b) Không thực hiện thu hồi hoặc không tuân thủ thời hạn thu hồi phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không lưu mẫu sản phẩm của từng lô phân bón xuất xưởng theo quy định về thời gian bảo quản mẫu lưu;

d) Không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định về thời gian của từng lô phân bón sản xuất đã xuất xưởng;

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng của từng lô phân bón thành phẩm trước khi đưa phân bón ra lưu thông trên thị trường;

b) Không có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương (trừ cơ sở mới thành lập chưa tròn 01 năm kể từ ngày thành lập).

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón không phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân bón, dạng phân bón theo đúng đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa.

7. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không đúng loại phân bón, dạng phân bón được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón đã hết hạn hoặc bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không đúng địa điểm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón;

e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón;

g) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực hoặc khi đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100.000.000 đồng trừ trường hợp sản xuất phân bón để nghiên cứu, khảo nghiệm; phân bón sản xuất trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong thời gian thực hiện dự án, chương trình.

9. Đối với hành vi sản xuất phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên trừ trường hợp sản xuất phân bón để nghiên cứu, khảo nghiệm; phân bón sản xuất trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong thời gian thực hiện dự án, chương trình thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 của Luật xử lý vi phạm hành chính; trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

10. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

d) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, đ khoản 7 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này;

e) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này;

g) Đình chỉ hoạt động sản xuất phân bón từ 03 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm e, g khoản 7 Điều này;

h) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 7 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi phân bón để thử nghiệm lại đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

b) Buộc thu hồi để tiêu hủy phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu đối với phân bón do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c, g khoản 7 Điều này;

d) Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu đối với phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8, 9 Điều này; 

đ) Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 8, 9 Điều này.
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Khoản 7 Điều 19 Dự thảo quy định các khung phạt tiền khác nhau để xử phạt đối với các hành vi:

- Sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón đã hết hạn và bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi (điểm d khoản 7);

- Sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón (điểm e khoản 7)

Xét bản chất, hai hành vi trên đều có cùng tính chất là sản xuất phân bón không có giấy phép (giấy phép hết hạn/bị tước/bị thu hồi có nghĩa là không có giấy phép tại thời điểm sản xuất). Dự thảo quy định hai khung xử phạt khác nhau cho hai hành vi có cùng tính chất vi phạm dường như chưa hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo quy định cùng khung xử phạt đối với hai hành vi trên.

Tương tự, điểm g khoản 7, khoản 8 Điều 9 Dự thảo quy định các khung xử phạt khác nhau đối với các hành vi vi phạm có cùng tính chất sản xuất phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trong đó khoản 8 xác định khung xử phạt đối với hành vi này dựa trên giá trị của số phân bón được sản xuất hoặc số lợi bất chính được thu về, còn điểm g khoản 7 lại quy định chung cho hành vi. Để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo gộp chung hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 7 và khoản 8 vào một khung xử phạt, trong đó xác định các khung xử phạt dựa trên giá trị phân bón được sản xuất hoặc số lợi bất chính được thu về tương tự như thiết kế tại khoản 8.
	- Xin tiếp thu

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	7. Tại điểm a khoản 4 Điều 19: Cần nêu rõ quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, sửa đổi như sau:

      “Không thực hiện khảo nghiệm đánh giá chất lượng của từng lô phân bón thành phẩm tại một trong các phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức  thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ đóng gói phân bón”
	- Xin tiếp thu

	
	Vụ Pháp chế
	   - Điểm d, điểm g khoản 7 Điều 19 đề nghị cân nhắc mức phạt đảm bảo tương đồng, bởi việc sản xuất không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón trong nhiều trường hợp gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.
	- Xin tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ 
	       5. Vi phạm quy định về sản xuất phân bón tại Điều 19
a) Tại khoản 6 Điều 19: Đề nghị điều chỉnh thành các mức phạt tiền theo giá  trị lô hàng đối  với  hành  vi  sản  xuất  phân  bón  có  yếu  tố hạn  chế  vượt  mức giới hạn tối đa để đảm bảo mức phạt phù hợp. 

b) Tại khoản 8 Điều 19: Đề nghị điều chỉnh thành các mức phạt tiền theo giá  trị lô hàng như quy định  tại  Nghị định 185/2013/NĐ-CP  xử phạt đối  với hàng  cấm.Trong  Dự thảo  Nghị định quy định  giá  trị lô hàng dưới 200.000.000 đồng tạo ra bất cập trong thực tế: có những tổchức, cá nhân vi phạm với lô hàng có giá trị nhỏ nhưng áp dụng mức phạt tiền và biện pháp xử phạt bổ sung bằng với hành vi vi phạm có giá trị tối đa của quy định này. Như vậy là chưa đảm bảo nguyên tắc công bằng trong áp dụng pháp luật.

c) Đề nghị bỏ điểm h khoản 10 Điều 19 và nâng mức phạt tiền tại điểm a khoản 7 Điều 19 Dự thảo Nghị định. Lý do: Luật Trồng trọt chỉ quy định hình thức “Thu  hồi  Giấy  chứng  nhận đủ điều  kiện  sản  xuất  phân  bón,  Giấy  chứng nhận đủ điều  kiện  buôn  bán  phân  bón” (Điều 18), không quy định  hình thức “Tịch thu”.

           - Đề nghị quy định cụ thể biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm c, d khoản 11 Điều 19 Dự thảo Nghị định (khi nào thì chuyển đổi, khi nào thì tiêu hủy, chuyển đổi sang làm gì,khi nào tái xuất,...). Lý do: Cần quy định rõ trong trường  hợp  nào  thì  tái  chế, trường  hợp  nào  tiêu  hủy, trường  hợp  nào chuyển đổi  mục đích sử dụng.  Không  áp  dụng  hai đến  ba biện  pháp  cho  cùng một hành vi vi phạm, như vậy không đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.
	- Đã bỏ hành vi này vì hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa cũng là sản xuất phân bón không phù hợp QCKT về bị xử phạt theo quy định của Nghị định 119/2017/NĐ-CP. 

- Xin tiếp thu, đã chia thành các mức phạt khác nhau theo giá trị lô hàng. 

- Không tiếp thu, thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (khoản 14 Điều 11 Nghị định 97/2017/NĐ-CP). 

- Không tiếp thu, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức phù hợp nhất cho mình, trong trường hợp không thể tái chế, chuyển mục đích sử dụng thì mới bị tiêu hủy tránh lãng phí. 

	
	UBND tỉnh Lào Cai 
	- Tại Điều19 hành vi vi phạm quy định về sản xuất phân bón nên bổ sung hình thức xử phạt tiền đối với hành vi không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm để tăng trách nhiệm của các tổ chức sản xuất phân bón đối với việc cung cấp thông tin kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.


	- Không tiếp thu, quy định như dự thảo đã phù hợp, chỉ phạt tiền khi 2 năm liên tiếp không nộp báo cáo hoặc không thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 



	
	Quảng Bình 
	- Khoản 6, Điều 19 quy định đối với hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa nên bổ sung thêm chi tiết các mục quy định với số tiền phạt tăng dần.


	- Đã bỏ hành vi này vì hành vi vi phạm sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa cũng là hành vi vi phạm QCKT và đã được quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP. 

	
	Bình Định 
	- Điều 19 đến Điều 25: Thống nhất dùng cụm từ “vi phạm” để thay thế cho cụm từ “hành vi vi phạm”  từ Điều 19 đến Điều 25 để phù hợp với các Điều trước đó của Dự thảo.
	- Xin tiếp thu 

	
	Đắk Lắk 
	      -Tại điểm a, c khoản 2 và điểm a, khoản 3, Điều 19; sửa lai thành “ không duy trì đầy đủ các điều kiện về sản xuất phân bón theo quy định tại Điều 41 của Luật Trồng trọt” và đưa về một mức xử phạt  từ 5.000.000đ- 10.000.000đ.


	- Không tiếp thu, vi phạm các điều kiện khác nhau sẽ có mức phạt khác nhau. 

	
	Bình Phước 
	      Tại Điểm c, khoản 2, Điều 19 quy định hành vi vi phạm  về sản xuất phân bón có ghi hành vi vi phạm “không có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17205 mà không có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất (trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)”. Theo nội dung trên sẽ dẫn tới bất cập.  

      1. Tổ chức, cá nhân khi vi phạm trên sẽ không hiểu cụ thể hành vi vi phạm, đồng thời cơ quan có thẩm quyền xử phạt cũng gặp khó khăn khi xác định hành vi vi phạm.

      2. Không phù hợp với điểm c, khoản 2, Điều 41 Luật Trồng trọt mà theo điểm c quy định “Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất”.

      Từ các bất cập trên đề nghị sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 19 như sau:

      “Không có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc không có hợp đồng với tổ chức  thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất”.
	Không tiếp thu, hành vi mô tả đã rõ ràng

	
	TP Hồ Chí Minh 
	      Điều 19.
 - Khoản 1: Đề nghị sửa đổi: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm.

  - Điểm a khoản 2: góp ý sửa cụm từ: Không có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt thành cụm từ: Không chứa nguyên liệu và thành phẩm riêng biệt vì có một số cơ sở có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt nhưng  vẫn để lẫn lộn giữa thành phẩm, nguyên liệu và bao bì.

   - Điểm c khoản 2: góp ý bổ sung cụm từ: Không có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 mà không có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất ra (trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) thành cụm từ: Không có phòng thử nghiệm có các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất ra được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 mà không có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất ra (trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón). Vì thực tế nhiều công ty sản xuất rất nhiều chủng loại  phân bón, nhiều chỉ tiêu chất lượng cần phải đánh giá trước khi xuất xưởng, nhưng Phòng thử nghiệm chỉ được chỉ định từ 01 đến 02 chỉ tiêu phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, còn các chỉ tiêu khác chưa phù hợp  với tiêu chuẩn ISO 17025, những chỉ tiêu này cần phải có hợp đồng  với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá.
	- Không tiếp thu, hành vi này không nghiêm trọng

- Không tiếp thu, dự thảo quy định theo đúng quy định về điều kiện sản xuất phân bón trong Luật Trồng trọt. 

- Không tiếp thu, dự thảo quy định theo đúng quy định về điều kiện sản xuất phân bón trong Nghị định 84/2019/NĐ-CP.  



	
	Tiền Giang 
	     Điều 19: Hành vi vi phạm quy định về sản xuất phân bón:

 - Khoản 1: Dự thảo chỉ áp dụng 01 hình thức xử phạt là phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm. Đề nghị bổ sung 01 hình thức xử phạt đối với hành  vi này là: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nhằm mục đích xử lý, phòng ngừa, hạn chế vi phạm.

  - Đề nghị bổ sung 01 khoản quy định về xử phạt VPHC đối với hànhvi sản xuất phân bón giả, cho phù hợp
	- Không tiếp thu, hành vi vi phạm này không nghiêm trọng

- Không tiếp thu, hành vi vi phạm về sản xuất hàng giả quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP. 



	
	Hậu Giang 
	- Đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều 19

-  Đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi “Không thực hiện thu hồi hoặc không tuân thủ thời hạn thu hồi phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19. Đồng thời đề nghị có quy định thêm hình thức phạt bổ sung đối với hành vi này.

- Đề xuất xem xét tăng thời gian đối với hình thức phạt bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 19.
	- Không tiếp thu, mức phạt quy định tại dự thảo đã phù hợp.

- Không tiếp thu, mức phạt quy định tại dự thảo đã phù hợp.

- Không tiếp thu, mức phạt quy định tại dự thảo đã phù hợp.

	
	Thái Bình


	      I.Góp ý chỉnh sửa Điều 19:

      Xét về bản chất thì hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và hành vi sản xuất phân bón khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép snar xuất phân bón đã hết hạn là giống nhau (đều không có giấy chứng nhận/giấy phép tại thời điểm sản xuất). Hành vi sản xuất phân bón không đúng địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón cũng có cùng bản chất với 2 hành vi sản xuất phân bón trên. Do vậy, nên gộp chung các hành vi vi phạm này trong cùng một khung xử phạt.

      Hành vi sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón là hành vi cố tình không thực hiện quyết định xử phạt, xét về tính chất vi phạm hành vi này nghiêm trọng hơn hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón cao hơn so với hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón.

      Đối với hành vi sản xuất phân bón khi Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Namđã hết hiệu lực (điểm g khoản 7) và hành vi sản xuất phân bón khi không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (khoản 8 và 9) cũng tương tự. Do đó, lên xếp chung các hành vi này trong cùng một khung xử phạt.

      Vì thế đề nghị Ban Soạn thảo xem xét chỉ sửa lại khung xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất phân bón được quy định tại các điểm c, d, đ và g khoản 7, khoản 8, khoản 9, đồng thời xem xét chỉnh sửa lại các quy định về hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi sản xuất phân bón kể trên (khoản 10).

      2.Tương tự, đề nghị Ban soạn thảo xem xét chỉnh sửa Điều 20 như sau:

      - Gộp chung khung xử phạt đối với các hành vi: Buôn bán phận bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (điểm c khoản 2); Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (điểm c khoản 3):  Buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (khoản 6).

      -Nâng khung xử phạt đối với hành vi “Buôn bán phân bón trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán hoặc tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón” (điểm b khoản 3) cao hơn hành vi “buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn band phân bón” (khoản 4).
	Xin tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định 

	Điều 20. Vi phạm quy định về buôn bán phân bón
1. Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón gồm: Chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu và hoạt động khác đưa phân bón vào lưu thông áp dụng theo quy định tại Điều 20Nghị định này; hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón áp dụng theo quy định tại Điều 21Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật trồng trọt năm 2018 trong quá trình hoạt động;

b) Xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y;

c) Buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;

b) Buôn bán phân bón trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán hoặc tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;

c) Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa.

6. Hành vi vi phạm về buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng, mức phạt như sau: 

a) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp phân bón có giá trị dưới 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 7.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

m) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

n) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng;

o) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 150.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

p) Đối với hành vi buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 của Luật xử lý vi phạm hành chính; trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm i, k khoản 6 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm l, m khoản 6 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm n khoản 6 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

d) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm o khoản 6 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 12 tháng đến 15 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm p khoản 6 Điều này;

e) Đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 03 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

g) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Buộc thu hồi để tiêu hủy phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Điểm c khoản 2 Điều 20 Dự thảo phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi “buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam”.

Khoản 6 Điều 20 Dự thảo quy định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán đối với hành vi vi phạm về “buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng”.

Góp ý tương tự như mục 2 ở trên, hai hành vi này có cùng tính chất là buôn bán phân bón chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo xác định chung một khung phạt tiền, có thể xác định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán như thiết kế tại khoản 6 Điều 20 Dự thảo.
	Xin tiếp thu, bỏ hành vi này. Vi phạm trong trường hợp này cũng giống như trường hợp chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

	
	Bộ Tư Pháp 
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc đưa quy định tại khoản 1 Điều 20 dự thảo Nghị định vào 01 Điều chung quy định về giải thích từ ngữ tại Chương I dự thảo Nghị định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của văn bản. 
	Xin tiếp thu, đã đưa nội dung này lên tên Điều. 

	
	
	- Hành vi “buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng) có sự trùng lặp với hành vi “buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam” (mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng) quy định tại khoản 6 Điều này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của văn bản. 
	Xin tiếp thu, đã bỏ hành vi “buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam” tại Điều này. 

	
	
	- Điểm b và điểm c khoản 8 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam”.  Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ trường hợp nào thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tiêu hủy”, trường hợp nào thì áp dụng biện pháp “buộc tái chế”, trường hợp nào thì hay dụng “buộc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón” để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, tránh gây khó khăn, lúng túng cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong việc áp dụng pháp luật trên thực tiễn. 
	Không tiếp thu, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức phù hợp nhất cho mình, trong trường hợp không thể tái chế, chuyển mục đích sử dụng thì mới bị tiêu hủy tránh lãng phí nguồn lực của xã hội. 

	
	
	- Điểm d khoản 8 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc thu hồi để tiêu hủy phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này”. Tuy nhiên, biện pháp khắc phục hậu quả này chưa được liệt kê tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát bổ sung để bảo đảm tính đầy đủ 
	Xin tiếp thu, đã bỏ hành vi quy định tại khoản 5 Điều 20. Do đó biện pháp khắc phục hậu quả này cũng đã bỏ. 

	
	Vụ Pháp chế 
	  - Điều 20:

  +  Nội dung khoản 1 cân nhắc đưa vào tên điều

  +  Đề nghị xem xét mức phạt đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 vì mức p

hạt thấp 

  +  Điểm c khoản 3 đề nghị xem xét để phù hợp với khoản 2 Điều 38 LuậtTrồng trọt.

  +  Điểm  p  khoản  6  đề  nghị  cân  nhắc  cách  viết  sau:  “Phạt  tiền  từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên trong trường hợp hồ sơ vi phạm được chuyển sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố 

3 vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án”. Tương tự tại khoản 9 Điều 19.
	Xin tiếp thu 

	
	Thanh tra Bộ 
	      6. Vi phạm quy định về buôn bán phân bón tại Điều 20
a)  Tại khoản 1 Điều 20: Đề nghị bỏ hành vi “chào  hàng”, “hoạt động khác”. Hành vi “chào hàng” chỉ là biện pháp nghiệp vụ phục vụ hoạt động buôn bán. Dự thảo quy định “hoạt động khác” sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

          b) Đề nghị bỏ điểm  b  khoản  2 Điều 20 và nâng  mức  phạt  tiền tại điểm  a khoản 2 Điều 20 Dự thảo Nghị định: Không có cơ sở ảnh hưởng đến chất lượng phân bón khi xếp đặt chung, để lẫn phân bón với các loại hàng khác. Mặt khác, các điều kiện về buôn bán phân bón đã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20.

         c) Đề nghị bỏkhoản 5 Điều 20: Không xử phạt đối với hành vi buôn bán phân bón có yếu tốhạn chếvượt mức tối đa. Hành vi này chỉ nên phạt đối với hoạt động sản xuất phân bón.

         d) Tại khoản 6 Điều 20: Đề nghị chia ít mức xử phạt hơn. 

         đ) Đề nghị bỏ điểm g khoản 7 Điều 20hoặc quy định sau khi xử phạt thì cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (đối tượng không phải làm thủ tục xin cấp lại). Lý do: Hành vi tẩy xóa Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn  bán  phân  bón  không  phải  là  hành  vi  nghiêm  trọng  (mức  xử phạt  chỉ từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng), nếu tịch thu thì quá nặng, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của đối tượng vi phạm. 

         - Đề nghị quy định cụ thể biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b, c khoản 8 Điều 20 Dự thảo Nghị định (khi nào thì chuyển đổi, khi nào thì tiêu hủy, chuyển đổi sang làm gì,khi nào tái xuất,...). Lý do: Cần quy định rõ trong trường  hợp  nào  thì  tái  chế, trường  hợp  nào  tiêu  hủy, trường  hợp  nào chuyển đổi  mục đích sử dụng.  Không  áp  dụng  hai đến  ba biện  pháp  cho  cùng một hành vi vi phạm, như vậy không đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.
	- Xin tiếp thu một phần, bỏ hành vi “chào hàng”. Đề nghị giữ  nội dung “hoạt động khác” để đảm bảo không bỏ sót hành vi trong thực tế. 

- Xin tiếp thu, đã bỏ điểm b khoản 2 Điều 20. 

- Đề nghị giữ nguyên mực phạt tiền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 vì mức phạt đã phù hợp. 

- Xin tiếp thu 

- Xin tiếp thu 

-Không tiếp thu, thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (khoản 14 Điều 11 Nghị định 97/2017/NĐ-CP). 

- Không tiếp thu, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức phù hợp nhất cho mình, trong trường hợp không thể tái chế, chuyển mục đích sử dụng thì mới bị tiêu hủy tránh lãng phí. 

	
	Tổng Cục Thủy sản 
	     - Tại khoản 1, Điều 20 dự thảo Nghị định chưa quy định mức phạt tiền “Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón gồm: Chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu và hoạt động khác đưa phân bón vào lưu thông áp dụng theo quy định tại Điều 20 Nghị định này; hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón áp dụng theo quy định tại Điều 21 Nghị định này”.

     - Tại điểm b khoản 2, Điều 20 dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung cụm từ “thức ăn thủy sản” vào sau cụm từ thức ăn chăn nuôi.
	- Xin tiếp thu đã chuyển thành tên điều. 

- Đã bỏ hành vi này trong dự thảo Nghị định. 

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang 
	Điều 20: Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón 

     - Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bố cục rút gọn lại điểm b, c khoản 8: “b) Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

      - Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;” rút gọn thành: “Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận hoặc không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3, khoản 6 Điều này”. 


	- Không tiếp thu, viết như dự thảo đã rõ ràng. 

	
	Thái Bình


	Đề nghị Ban soạn thảo xem xét chỉnh sửa Điều 20 như sau:

      - Gộp chung khung xử phạt đối với các hành vi: Buôn bán phận bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (điểm c khoản 2); Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (điểm c khoản 3):  Buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (khoản 6).

      - Nâng khung xử phạt đối với hành vi “Buôn bán phân bón trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán hoặc tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón” (điểm b khoản 3) cao hơn hành vi “buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn band phân bón” (khoản 4).

Điểm c khoản 2 Điều 20 Dự thảo phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi “buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam”.

Khoản 6 Điều 20 Dự thảo quy định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán đối với hành vi vi phạm về “buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng”.

Góp ý tương tự như mục 2 ở trên, hai hành vi này có cùng tính chất là buôn bán phân bón chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo xác định chung một khung phạt tiền, có thể xác định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán như thiết kế tại khoản 6 Điều 20 Dự thảo.
	- Xin tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định 

	
	Lào Cai 
	- Tại Điều 20 hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón cần điều chỉnh tăng mức xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng lên mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y; để mức phạt phù hợp với các Nghị định 64/2018/NĐ-CP và nghị định 90/2017/NĐ-CP.
	- Không tiếp thu, đã bỏ hành vi này theo ý kiến của Thanh tra Bộ. 

	
	Phú Thọ 
	Đề nghị ghép điểm b và điểm c, Khoản 8, Điều 20 trong Dự thảo Nghị định làm một, sửa thành; “Buộc triêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 và tại khoản 6 Điều này”.

    Lý do sửa đổi: Các hành vi vi phạm tại các khoản, mục nêu trên có cùng chung biện pháp khắc phục hậu quả.
	- Xin tiếp thu 

	
	Sơn La 
	d)Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 20 “Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón” đề nghị bỏ Điểm c do tại Khoản 6, Điều 20 đã quy định hành vi và mức phạt.

   -Tại Khoản  4, Điều  20 để nghị sửa đổi thành “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón” do phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2. Hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (được quy định tại Tiết c, Điểm 5, Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020). Do vậy nên quy định chung cùng một mức phạt.
	- Xin tiếp thu 

- Không tiếp thu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là 2 loại vật tư nông nghiệp khác nhau nên không thể quy định chung như nhau.

	
	Hà Nội 
	     4. Tại điểm c, Khoản 3, Điều 20 như sau:

     Bổ sung thêm hành vi: “Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam” sửa thành “Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận phân bón  lưu hành tại Việt Nam hết hạn”
	- Xin tiếp thu, đã ghép vào khoản 6 Điều 20.

	
	Nam Định 
	    Tại Điều 20, khoản 2, mục c trong Dự thảo quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi “Buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam” tuy nhiên tại Khoản 6 Điều 20 Dự thảo quy định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán đối với hành vi vi phạm về “Buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng”.

    Vì vậy đề nghị Ban soạn thảo xác định chung một khung phạt tiền hoặc có thể xác định các khung phạt tiền khác nhau dựa vào giá trị phân bón được buôn bán như khoản 6 Điều 20 Dự thảo.
	- Xin tiếp thu 

	
	Ninh Bình 
	- Bỏ cụm từ “Buộc tiêu hủy” ở điểm b, điểm c, khoản 8, Điều 20.Lý  do: Trong điểm i, khoản 3, Điều 4 không quy định biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc tiêu hủy”.
   -Trong trường hợp giữ nguyên như điểm b, điểm c, khoản 8, Điều 20 thì Nghị định cần quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc tiêu hủy” trong trường hợp nào đối với phân bón không có hoặc bị hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

   -Tại khoản 3, Điều 2 đề nghị bổ sung thêm đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “trang trại”. Như vậy sửa thành “Tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm”
	- Xin tiếp thu, sẽ bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc tiêu hủy” tại Điều 4.

	
	Quảng Bình 
	- Bỏ mục c, khoản 2, Điều 20 vì đã có quy định chi tiết tại khoản 6, Điều 20.

- Bỏ khoản 5, Điều 20 vì hàm lượng các yếu tố hạn chế có trong sản phẩm phân bón thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất, người bán không thể làm thay đổi hàm lượng các yếu tố này trong quá trình lưu thông, cất giữ sản phẩm.
	Xin tiếp thu 

	
	Đà Nẵng 
	Tại Điểm b Khoản 2 Điều 51 của Luật Trồng trọt quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón: “Bảo quản phân bón ở nơi khô ráo, không để lẫn với các hàng hóa khác làm ảnh hưởng đến chất lượng phân bón”.

     Tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt lại quy định các hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón “Xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y”, do đó để khỏi hiểu nhầm và đảm bảo đúng quy định của Luật Trồng trọt nên đề nghị bỏ cụm từ “Xếp đặt chung”.
	- Đã bỏ hành vi này.

	
	Kon Tum 
	   -Tại Điều 20. Về hành  vi  vi  phạm quy định về buôn bán phân bón: Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm buôn bán phân bón giả
	- Không tiếp thu, hành vi vi phạm về buôn bán phân bón giả quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP.  

	
	Gia Lai 
	- Tại Điều 20, chưa quy định chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong hoạt động buôn bán phân bón giả, nhái, kém chất lượng. Do đó, đề nghị bổ sung làm căn cứ.
	- Không tiếp thu, hành vi vi phạm khi buôn bán phân bón giả, nhái đã được quy định tại Nghị định 185/2017/NĐ-CP; vi phạm khi buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

	
	Đắk Nông 
	- Tại khoản 8, Điều 20. Hành vi vi phạm về buôn bán phân bón: đề nghị bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả:  “Buộc bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này”. 
     - Đề nghị bổ sung nội dung xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong hội thảo, quảng cáo phân bón.

- Ngoài ra, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xẩy ra nhiều trường hợp phân bón (hữu cơ) có lẫn tạp chất như mảnh thủy tinh, mảnh sành, vỏ sò…Tuy ít ảnh hưởng đến vấn đề sinh trưởng và phát triển của cây trồng nhưng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân. Tuy vậy, trong quy định hiện hành về xử lý chất lượng phân bón chưa có quy định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp phân bón có lẫn tạp chất (Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân). Do đó, Sở Noongh nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông đề nghị đưa hành vi vi phạm hanh chính chế tài về phân bón có lẫn tạp chất vào Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt. Trong đó, quy định chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với phân bón chứa tạp chất với từng mức xử lý cụ thể tùy theo tỷ lệ phần trăm (%) tạp chất chứa trong phân bón ( Ví dụ; quy định định mức khung xử phạt cho các trường hợp phân bón có lẫn tạp chất từ 5% -10%, từ 10%-20%, trên 20%... thì bị xử phạt bao nhiêu?: Biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm có lẫn tạp chất để tái chế).
	- Không tiếp thu, theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính đây không phải là biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Không tiếp thu, các hành vi vi phạm này được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. 

- Không tiếp thu, trong quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng phân bón không quy định về tạp chất nên không có cơ sở quy định hành vi.

	
	Tiền Giang 
	Điều 20: Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón:

     Đề nghị tăng mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 20, cho phù hợp
	- Không tiếp thu, mức phạt đã phù hợp 



	
	Trà Vinh 
	Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón

    2.1 Khoản 2: Đề nghị nâng mức phạt lên từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm ở khoản 2.

    2.2 Khoản 6: Đề nghị xem xét nâng mức phạt và chia lô hàng như sau:

    a) Mục a), b), c) và d) của dự thảo đề nghị sửa thành; a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị dưới 5.000.000 đồng.

    b) Mục d) và e) của dự thảo đề nghị sửa thành: b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 5.000.000 đồng đén dướ 10.000.000 đồng;
	- Không tiếp thu, quy định như dự thảo đã phù hợp. 

- Không tiếp thu, mức phạt quy định trong dự thảo đã phù hợp. 

- Tiếp thu, đã sửa lại một số mức phạt tại khoản này. 



	Điều 21. Vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy phép nhập khẩu phân bón;

b) Đưa vào sản xuất, lưu thông hoặc không bảo quản nguyên trạng phân bón khi chưa có thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; 

c) Nhập khẩu phân bón có nội dung thể hiện trên nhãn không đúng với nội dung trong quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; 

d) Nhập khẩu phân bón có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. 

2. Nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng, chưa được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không có Giấy phép nhập khẩu, không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá dưới 30.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc loại bỏ các nội dung vi phạm trên nhãn hoặc thay nhãn hoặc buộc ghi lại nhãn phân bón theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này.

b) Buộc tái xuất phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng hoặc  không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà phân bón vẫn chưa được tái xuất thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này phải ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

c) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng.

d) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm đã tiêu thụ hoặc tẩu tán đối với hành vi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng quy định tại khoản 2 Điều này.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 21 của Dự thảo Nghị định để bảo đảm quy định tại Dự thảo Nghị định không trùng với điểm c, d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	- Đã rà soát. Quy định như dự thảo đảm bảo cụ thể hơn 

	
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	- Khoản 2 Điều 21, “Nhập khẩu phân bón không đảm bảo chất lượng, nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng, chưa được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không có Giấy phép nhập khẩu, không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép”.

 Đề nghị nâng mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại khoản này vì những hành vi này không chỉ ảnh hưởng tới cây trồng mà còn ảnh hưởng tới môi trường (đất, nước).
	- Không tiếp thu vì vi phạm những hành vi này tổ chức, cá nhân ngoài bị phạt tiền sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tái xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

	
	Bộ Tư Pháp 
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cụm từ “Quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước…” tại điểm b khoản 4 Điều 21 dự thảo Nghị định thành: “Quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt…” để bảo đảm tính chính xác, vì có thể có trường hợp quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng vi phạm nhận được quyết định xử phạt nhưng vẫn đang trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt (đó là trường hợp quyết định xử phạt ghi thời hạn thi hành quyết định trên 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt).  
	Xin tiếp thu, đã sửa trong dự thảo Nghị định. 

	
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Điểm d khoản 1 Điều 21 Dự thảo quy định xử phạt đối với hành vi “nhập khẩu phân bón có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa”. Quy định này có thể được hiểu nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu, trước khi đưa ra lưu thông, sẽ bị xử phạt. 

Quy định này là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP . Khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP  quy định “hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc”. Theo quy định này thì nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với quy định của pháp luật về nhãn tại thời điểm trước khi đưa ra lưu thông, không được xem là vi phạm.

Đối với các hành vi vi phạm về nhãn của hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường đã được quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP , vì vậy Dự thảo không cần thiết phải quy định về các hành vi vi phạm này để tránh chồng lấn giữa các quy định.

Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Dự thảo
	- Không tiếp thu, trường hợp này nếu cả nhãn gốc và nhãn phụ không đáp ứng quy định mới bị xử phạt. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP “3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.”

	
	Vụ Pháp chế 
	-  Khoản 4 Điều 21: Điểm a đề nghị xem xét sửa là: Buộc ghi lại nhãn phân bón theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này.

+ Điểm b đề nghị sửa lại dẫn chiếu “khoản 4 Điều 13”.
	- Không tiếp thu, đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nhãn sẳn phẩm bao gồm cả chữ viết, hình ảnh…Tùy từng trường hợp sai phạm tổ chức, cá nhân sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp tránh gây lãng phí. 

- Xin tiếp thu 

	
	Tiền Giang 
	Điều 21: Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón:

     Đề nghị tăng mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 Điều 21, cho phù hợp.


	- Không tiếp thu, mức phạt đã phù hợp   



	
	Hậu Giang 
	Đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 21.
	- Không tiếp thu, mức phạt đã phù hợp   



	
	Cà Mau 
	   - Tại điểm b, khoản 4, Điều 21: Đề nghị bỏ cụm từ “khoản 4, Điều 13”. Vì Điều 13. Chương II Nghị định này quy định “vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng”; Điều 21, Chương III Nghị định này quy định “Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón”.
	- Tiếp thu, đã sửa lại trích dẫn khoản 4 Điều 27

	Điều 22. Vi phạm quy định về sử dụng phân bón không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng mục đích nhập khẩu ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi phân bón để sử dụng đúng mục đích nhập khẩu ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón. 
	Bộ Tư Pháp 
	Điều 26 Luật XLVPHC quy định: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức”.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định lại quy định hình thức xử phạt: “Tịch thu Giấy phép nhập khẩu phân bón” đối với hành vi “sử dụng phân bón không đúng mục đích nhập khẩu ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón” (khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định).
Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định thành: “Tước quyền sử dụng Giấy phép nhập khẩu phân bón có thời hạn từ … tháng đến … tháng” để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản  1 Điều 25 Luật XLVPHC. 
	Xin tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định. 

	
	Vụ Pháp chế 
	-  Khoản 1 Điều 22 đề nghị xem lại quy định vì không rõ trường hợp này áp dụng cho người sử dụng hay tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón.
	- Xin tiếp thu, trường hợp này chỉ áp dụng cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón, sửa lại tên Điều “Vi phạm quy định về sử dụng phân bón nhập khẩu không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón”,

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang 
	Điều 22: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng phân bón không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón 

     Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung đối tượng cụ thể cho phù hợp, vì Giấy phép nhập khẩu chỉ có đơn vị, tổ chức được nhập khẩu mới được phép quản lý; sử dụng phân bón bao gồm rất nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có người dân, mà người dân thì không thể biết và không buộc phải biết mục đích ghi trong giấy phép nhập khẩu.
	- Xin tiếp thu, đã chỉnh sửa lại cho rõ, hành vi này chỉ phạt đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón. 



	Điều 23. Vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón để đánh giá chứng nhận hợp quy hoặc phục vụ quản lý nhà nước:

a) Không có Giấy chứng nhận lấy mẫu phân bón hoặc Giấy chứng nhận tập huấn lấy mẫu phân bón hoặc Chứng chỉ đào tạo người lấy mẫu phân bón đã thực hiện việc lấy mẫu phân bón;

b) Không áp dụng phương pháp lấy mẫu theo Tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu phân bón hoặc không áp dụng phương pháp lấy mẫu được Cục Bảo vệ thực vật phê duyệt đối với loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không công bố phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích, thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đối với loại phân bón chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia.

3. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thử nghiệm phân bón:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ quản lý nhà nước sử dụng phép thử nằm ngoài phạm vi được chỉ định;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón phục vụ quản lý nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả lấy mẫu phân bón, kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 3 Điều này.
	
	
	

	Điều 24. Vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lưu giữ hồ sơ khảo nghiệm phân bón đúng quy định;

b) Không nộp báo cáo định kỳ hàng năm kết quả hoạt động của tổ chức khảo nghiệm phân bón hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không duy trì đầy đủ các điều kiện của tổ chức khảo nghiệm phân bón được công nhận trong quá trình hoạt động khảo nghiệm;

b) Không tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp kết quả sai so với kết quả khảo nghiệm phân bón.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện khảo nghiệm phân bón hoặc thực hiện khảo nghiệm không đúng quy định nhưng vẫn cấp kết quả khảo nghiệm.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tẩy xóa, sửa chữa tài liệu khảo nghiệm phân bón;

b) Sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để được công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón/Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón/Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón/Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm từ 12 tháng đến 18 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2,  3,  4 và 5 Điều này;

b) Buộc thu hồi và tiêu hủy các loại hồ sơ, tài liệu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.
	Bộ Tư pháp 
	Đề nghị nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 dự thảo Nghị định theo hướng làm rõ dấu hiệu cấu thành của hành vi “sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để được công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” để xác định rõ ranh giới giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi phạm tội “sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả”, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tạo sự thuận lợi và thống nhất trong áp dụng pháp luật trên thực tiễn, tránh “hình sự hóa” vi phạm hành chính hoặc ngược lại “hành chính hóa” tội phạm. 

	Xin tiếp thu, đã bỏ khoản 5 Điều 24 để phù hợp với Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

	Điều 25. Vi phạm quy định về sử dụng phân bón

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn phân bón.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phân bón không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
	Bộ Quốc Phòng 
	- Tại khoản 2 Điều 25, bỏ từ “rõ ràng” sau cụm từ “không có nguồn gốc xuất xứ” vì cụm từ “không có nguồn gốc xuất xứ” đã thể hiện đúng, đủ nội dung cần quy định.
	Xin tiếp thu

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang 
	Điều 25: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng phân bón 

     Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung quy định cụ thể cho phù hợp, vì theo Luật Trồng trọt 2018 thì các hành vi bị cấm là các hành vi “ sản xuất”, “buôn bán”, “nhập khẩu” phân bón chứ không có quy định cấm hành vi “sử dụng”.
	Không tiếp thu, Luật Trồng trọt đã quy định nghĩa vụ của người sử dụng phân bón.

	
	Tiền Giang 
	Điều 25: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng phân bón:

     Khoản 1, về xử phạt đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng với hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn phân bón: đề nghị cân nhắc để quy định về việc xử phạt VPHC đối với hành vi này:

     Trong thực tế, việc sử dụng phân bón không đúng với hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn phân bón xảy ra rất phổ biến trong nhân dân. Nếu mọi trường hợp có hành vi này đều xem là vi phạm và bị xử phạt VPHC (mặc dù chỉ xử phạt với hình thức phạt cảnh cáo) là chưa phù hợp thực tiễn và không đảm bảo tính khả 

thi. Do đó, cần cân nhắc, quy định theo hướng: đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng với hướng dẫn sử dụng ghi  trên  nhãn  phân  bón  mà  gây  ra những hậu quả nguy hại nhất định đối với cây trồng, thì bị coi là vi phạm và bị xử phạt VPHC.

     Khoản 2, về xử phạt đối với hành vi sử dụng phân bón không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng:

     Dự thảo quy định: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phân bón không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi trên, cho phù hợp.
	- Không tiếp thu, nghĩa vụ của người sử dụng phân bón đã quy định trong Luật Trồng trọt 

- Không tiếp thu, quy định như dự thảo bảo đảm tính răn đe.

	
	Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
	Điều 25 : Vi phạm quy định về sử dụng phân bón : 

- Khoản 1 :  Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng với nội dung hướng dẫn ghi trên nhãn phân bón 

- Đề nghị sửa :  Cần làm rõ quy định định lượng sử dụng bao nhiêu kg ? mới bị xử phạt vi phạm hành chính vì nếu không quy định thì khó áp dụng điều này (theo cảm tính của người có thẩm quyền xử phạt)  
	Không tiếp thu, người có thẩm quyền có trách nhiệm xác định rõ hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trước khi ban hành quyết định xử phạt. 

	Chương IV

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	
	
	

	Điều 26. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ Điều 27 đến Điều 34 của Nghị định này

2. Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 27 đến Điều 34 Nghị định này được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.
	Bộ Công an
	 1. Tại khoản 2 Điều 26 dự thảo Nghị định: Đề nghị bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Xin tiếp thu: 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này gồm:

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt đang thi hành công vụ, nhiệm vụ;

b) Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 27 đến Điều 34 Nghị định này được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đang thi hành công vụ phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định rõ người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, không quy định chung chung: “Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 27 đến Điều 34 Nghị định này được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt” như khoản 2 Điều 26 dự thảo Nghị định, để bảo đảm bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).
	- Xin tiếp thu đã sửa trong dự thảo Nghị định

	Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt

1. Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, đ và h khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành: Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giống cây trồng; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; 

e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giống cây trồng; đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;

đ) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; 

e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giống cây trồng; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón; 

e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Thanh tra Chính phủ
	      Tại Điều 27 của Dự thảo quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quy định chức danh thanh tra viên chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt và thanh tra viên chuyên ngành phát triển nông thôn là không phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra. Theo quy định của pháp luật về thanh tra thì trong các cơ quan thanh tra có chức danh thanh tra viên, xét theo ngạch thì thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp. Ở cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thì có người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa Điều 27 theo hướng:   

      “ Điều 27. Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành

      1.Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt đang thi hành công vụ có quyền…”
	- Xin tiếp thu

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Đề nghị bổ sung thanh tra chuyên ngành đất đai có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, vì thanh tra chuyên ngành đất đai có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
	Xin tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	9. Tại Điều 27

      a) Đề nghị sửa lại tên Điều 27: Sửa cụm từ “thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực  trồng  trọt” thành “thanh  tra  ngành  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông thôn”. Lý do: không có lực lượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt.

       b) Đề nghị viết lại khoản 1 Điều 27. Lý do: bỏ từ “chuyên”.
	- Xin tiếp thu

	
	Hà Giang
	2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực trồng trọt (Điều 27).

      - Tại điểm c, khoản 1, Điều 27 nên quy định thống nhất với các quy định khác “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt mức phạt tiền quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27” và không nên quy định mức phạt tiền cụ thể là 500.000 đồng
	Xin tiếp thu và sửa lại như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt mức phạt tiền quy định tại điểm b, khoản này”

	
	
	
	

	Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này.

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, đ và h khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 50.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, đ, e, h, i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung phân định thẩm quyền xử phạt cho Chủ tịch UBND các cấp được xử phạt tất cả các hành vi vi phạm tại Chương II, Chương III dự thảo Nghị định này để bảo đảm phù hợp với các quy định nêu trên của Luật XLVPHC, đồng thời, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong áp dụng pháp luật trên thực tế, đặc biệt là đối với các trường hợp vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau, phải chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
	Xin tiếp thu

	
	
	
	

	
	
	
	

	Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, trưởng đồn Công an, Trạm trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng an ninh kinh tế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 20.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 50.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	+ Tại điểm đ khoản 4 Điều 29 của dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để bảo đảm tính hợp pháp.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Công an
	     - Chỉnh lý khoản 4 Điều 29 dự thảo Nghị định cho chính xác với cơ cấu tổ chức, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của các chức danh trong lực lượng Công an nhân dân: “Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy; Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng An ninh kinh tế”.

      Đồng thời, đề nghị bổ sung vào khoản 5 Điều này thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 517/UBTVQH14-PL ngày 05/3/2020, tiến hành rà soát lại toàn bộ các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lực lượng Công an nhân dân tại Điều 29 dự thảo Nghị định để quy định bảo đảm phù hợp với Luật XLVPHC.
	Xin tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo

	
	Thanh tra Bộ
	    Đề nghị xem xét thẩm quyền  xử phạt vi phạm hành chính của công an tại khoản 4; khoản 6 Điều 29 Dự thảo Nghị định. Lý do: chỉ quy định thẩm quyền đối với các lực lượng có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực trồng trọt.
	Xin giữ nguyên dụ thảo Nghị định

	
	
	
	

	Điều 30. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.
	Tỉnh Sơn La
	f) Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 30 “quy định thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường  trực  thuộc  Tổng  cục  Quản  lý  thị trường” cần tách  làm 2 Điểm  b,  c  rõ ràng: “b)Phạt  tiền đến  50.000.000. c) Tịch  thu  tang  vật, phương tiện  vi  phạm hành  chính  có  giá  trị không vượt  quá  mức  tiền  phạt được quy định  tại điểm  b khoản này”.
	Xin tiếp thu

	Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.
	Bộ Tài chính
	c) Điều 31 dự thảo Nghị định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan:

Điều 31 dự thảo Nghị định  quy định cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, qua rà soát nhận thấy các hành vi vi phạm tại Điều 9 dự thảo Nghị định (vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng) không liên quan đến hoạt dộng xuất nhập khẩu giống cây trồng. Vì vậy, đề nghị làm rõ quy định nêu trên tại Điều 31 dự thảo Nghị định.
	Xin tiếp thu

	Điều 32. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đồng đối với lĩnh vực phân bón; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.
	Bộ Quốc phòng
	- Tại Điều 32:

  + Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 14 để bảo đảm thừa khoản 4 Điều 39 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ kiểm dịch thực vật (đã quy định Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm này); đồng thời, phù hợp với quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng và thực tiễn công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

      + Tại khoản 3, sửa đổi chức danh “Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng” thành “Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng” và bỏ chức danh “Chỉ huy trưởng Tiểu khu Biên phòng” để phù hợp với quy định về biên chế, tổ chức của Bộ đội Biên phòng hiện nay; Bỏ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, g và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC  cho phù hợp với điểm d khoản 3 Điều 40 Luật xử lý VPHC năm 2012.

      + Tại khoản 4, đề nghị thay cụm từ “Hải đoàn trưởng Biên phòng” bằng cụm từ “Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng”. Lý do: Để phù hợp theo quy định về biên chế, tổ chức của Bộ đội Biên phòng; tại điểm đ, đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC năm 2012 cho phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 40 Luật xử lý VPHC năm 2012.
	- Xin tiếp thu

- Xin tiếp thu

- Xin tiếp thu

	Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực giống cây trồng; đến 100.000.000 đối với lĩnh vực phân bón;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, đ khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Quốc phòng
	   - Tại khoản 6 Điều 33, đề nghị thay thế cụm từ “Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển” thành cụm từ “Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển” để bảo đẩm thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý VPHC năm 2012 đã trình Quốc hội; thống nhất, đồng bộ với biểu biên chế, tổ chức của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam hiện nay.
	- Xin tiếp thu

	Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác

Ngoài những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính quy định trong Nghị định này thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì cũng có quyền xử phạt.
	Bộ Công an
	3. Đề nghị bỏ quy định tại Điều 34 dự thảo Nghị định vì chưa phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: “…thẩm quyền phạt tiền của mỗi chức danh phải được quy định cụ thể trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính; đối với nghị định có nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước thì thẩm quyền này phải quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực”. Đồng thời, cần rà soát, bổ sung vào Chương IV dự thảo Nghị định cho đầy đủ các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.
	Không tiếp thu: Điều 34 quy định ngoài những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	Điều 35. Phân định thẩm quyền xử phạt

1. Những người có thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định từ Điều 6 đến Điều 25 theo thẩm quyền quy định tại Điều 27 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Những người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 theo thẩm quyền quy định tại Điều 28, Điều 29 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Những người có thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 10, Điều 20 theo thẩm quyền quy định tại Điều 30 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Những người có thẩm quyền của lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, Điều 10, Điều 13 và Điều 14, Điều 20, Điều 21 theo thẩm quyền quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	Bộ Công Thương
	Về phân định thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường: Đề nghị quy định thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường  đối với hành vi vi phạm  tại Điều 9, 10, 14, 19, 20, 21 dự thảo Nghị định.


	- Xin tiếp thu và đã bổ sung

	
	Vụ Pháp chế
	  - Điều 35 về phân định thẩm quyền xử phạt đề nghị phân định cụ thể đối với từng chức danh có thẩm quyền quy định tại dự thảo Nghị định.
	- Xin tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	      Khoản  1 Điều 35: Đề nghị sửa  cụm  từ “thanh  tra  chuyên  ngành” thành “thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
	Xin tiếp thu

	
	Sơn La
	  Đề nghị bổ sung thêm tại Điểm 3, Điều 35, ChươngIV, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền có quy định “Những người có thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường có thẩm  quyền  xử phạt vi  phạm  hành  chính,  có  quyền  áp  dụng  các  hình  thức  xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 10, Điều 20 theo thẩm quyền quy định tại Điều 30 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao” tuy nhiên  tại Điều 30 không quy định  hình  thức  phạt  bổ sung  và  biện  pháp  khắc phục thuộc thẩm quyền của Quản lý thị trường.
	Đề nghị giữ nguyên như dụ thảo Nghị định. Vì Điều 30 đã đề cập đến hình thức  phạt  bổ sung  và  biện  pháp  khắc phục thuộc thẩm quyền của Quản lý thị trường

	Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	

	Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2020.

2. Nghị định này thay thế:

a) Các nội dung quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

b) Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.
	Bộ Tư pháp
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: “… Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”.

Để bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xác định cụ thể các điều, khoản, điểm được quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP thay cho quy định tại “các nội dung quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng” tại điểm a khoản 2 Điều 36 dự thảo Nghị định.

Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định về hiệu lực thi hành đối với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP và Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.
	- Xin tiếp thu và đã bổ sung trong dụ thảo Nghị định

	
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	“Hiệu lực thi hành”. Đề nghị quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của Nghị định theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	- Xin tiếp thu

	
	Vụ Pháp chế
	  - Khoản 2 Điều 36 đề nghị quy định rõ phần, chương, mục, điều, khoản, điểm của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ và Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ
	- Xin tiếp thu

	
	Hà Nội
	5. Tại Điều 36, khoản 2 “Nghị định này thay thế”:

Để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện; đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, tổng hợp gộp và thay thế toàn bộ các nội dung của 03 Nghị định của Chính phủ: Số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016; số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/1/2020, số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 vào chung vào Dự thảo Nghị định mới này, đổi tên Dự thảo Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt” thành “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật”.
	- Không tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	      Khoản 2 Điều 36: Đề nghị bổ sung  nội quy định  thay  thế nội  dung  tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ.
	Xin tiếp thu

	Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp cho rằng, Điều 37 dự thảo Nghị định quy định: “Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm” là quá chung chung, không bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể như thế nào là “có lợi” để bảo đảm thuận lợi trong việc áp dụng trên thực tế và bảo đảm tính khả thi của quy định.
	- Xin tiếp thu và đã bổ sung quy định cụ thể hơn.

	Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.
	
	
	

	Ý kiến khác


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Theo Luật Trồng trọt năm 2018, Trồng trọt là ngành kinh tế - kỹ thuật

trong nông nghiệp có liên quan đến việc gieo trồng cây nông nghiệp, cây cảnh và

nấm ăn để phục vụ mục đích của con người là ngành kinh tế - kỹ thuật trong nông nghiệp có liên quan đến việc gieo trồng cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn để phục vụ mục đích của con người, đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung nội dung xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đối tượng cây cảnh và nấm ăn.

- Tại Điều 8 của Luật Trồng trọt năm 2018 có nêu đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt”, đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung nội dung xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt để đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt.
	Khoản 2 Điều 1 của dự thảo quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Vi phạm quy định về giống cây trồng;

Theo khoản 5 Điều 2 Luật trồng trọt giống cây trồng bao gồm bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

- Không tiếp thu. 

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	  - Mức phạt tiền tối đa: Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực “Sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng”, “Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón”, không có quy định đối với “lĩnh vực canh tác”. Chương II của dự thảo Nghị định quy định. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về giống cây trồng và canh tác. Do đó, đề nghị xem xét thực hiện theo Khoản 4, Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để quy định mức phạt tiền tối đa cho lĩnh vực canh tác.

- Đề nghị xem xét bổ sung 1 điều về Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt nhằm đảm bảo xác định rõ ràng về thẩm quyền của các cơ quan, hạn chế việc chồng chéo trong thực tế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
	Trước khi Luật Trồng trọt được ban hành (năm 2018), lĩnh vực trồng trọt chỉ điều chỉnh nội dung là giống cây trồng tại Pháp lệnh Giống cây trồng 2004. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định mức phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng (điểm c); phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón (điểm đ); chưa có quy định riêng về lĩnh vực trồng trọt. Do vậy, để tương ứng với văn bản quy phạm pháp luật về nội dung, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định mức phạt tối đa cho lĩnh vực lĩnh vực giống cây trồng là 50.000.000 đồng; chưa điều chỉnh hành vi và mức phạt đối với hoạt động canh tác do chưa có văn bản quy phạm pháp luật về nội dung điều chỉnh. 

Khi Luật Trồng trọt được ban hành, khái niệm trồng trọt đã được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trồng trọt “Hoạt động trồng trọt bao gồm hoạt động về giống cây trồng; phân bón; canh tác; thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng”. Như vậy, khái niệm trồng trọt đã bao gồm giống cây trồng và canh tác. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất quy định chung một mức phạt tối đa trong lĩnh vực “trồng trọt” tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính là 50.000.000 đồng.

- Đã phân định cụ thể đối với từng chức danh có thẩm quyền quy định tại dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Tư Pháp
	3. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ, chỉnh sửa các lỗi chính tả trong dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định để bảo đảm chất lượng của dự thảo văn bản trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ. Ví dụ:

- Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định có 02 điểm p;

- Khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định có 02 điểm c, 02 điểm d, 02 điểm đ;

- Khoản 3 Điều 28 dự thảo Nghị định có 02 điểm d;

- Điểm a, điểm d khoản 2 Điều 4; khoản 7, khoản 10 Điều 9, khoản 6 Điều 24; khoản 2 Điều 27 dự thảo Nghị định sử dụng các dấu “/”.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý các quy định về thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại các điều nêu trên của dự thảo Nghị định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Công thương
	Đề nghị rà soát hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán giống cây trồng, phân bón hết hạn sử dụng; giống cây trồng giả; các hành vi liên quan đến vi phạm về nhãn phân bón tại dự thảo Nghị định do đã được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; nghị định xử phạt trong lĩnh vực thương mại.
	Xin tiếp thu

	
	Bộ Tài chính
	a) Đề nghị bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực canh tác vì:

- Khoản 9 Điều 9 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định hành vi bị cấm: “9. Canh tác gây hại cho cây trồng, vật nuôi và sức khỏe con người; gây ô nhiễm môi trường; suy thoái và cạn kiệt tài nguyên đất, nước và đa dạng sinh học.”.

- Tại điểm c khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm các vi phạm hành chính về canh tác. Đồng thời, tại Chương II về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về giống cây trồng và canh tác (gồm 13 Điều, từ Điều 6 đến Điều 18) thì chưa có các quy định hành vi vi phạm về canh tác;

- Do đây là Nghị định mang tính chất chuyên ngành quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt để triển khai Luật Trồng trọt năm 2018, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật, để đảm bảo chặt chẽ, đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định: “Việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật”
	- Điều 17 đã quy định hành vi vi phạm về canh tác gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông; hành vi để lẫn phụ phẩm cây trồng với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong quá trình thu gom, vận chuyển;

hành vi thu gom, vận chuyển xử lý phụ phẩm cây trồng không theo hướng dẫn, gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.

- Điều 18 của dự thảo đã đề cập đến vi phạm về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước; 

- Không tiếp thu. Việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật. 
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